Thế Thứ   XVI
Thế 13 : BÙI VĂN THỈ                                                                                                      Phái 2

Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                       Chi 4

Thế 15 : BÙI VĂN TƯ

BÙI THỊ THÔI

Tên thường gọi   :   Biện

Con ông  :   Bùi Văn Tư và bà Huỳnh Thị Tư

Ngày sinh  :  1906

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               ÔNG HÀ
Nơi sinh   :  Na Kham - Điện Quang

Sanh hạ
(Không Con)
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI THÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 15 : BÙI THUẦN                                                                                                          Chi 1

Thế 16 : BÙI VĨNH TUYÊN
BÙI LIÊN PHƯƠNG

Tên thường gọi   :   Lisa Bui

Con ông  :   Bùi Vĩnh Tuyên và bà Nguyễn Thị Liên

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  California - Hoa Kỳ

Nghề nghiệp   :  Dược sĩ

Chỗ ở hiện nay :  California - Hoa Kỳ

Hôn phối                               SEAN MACNEIL
Con ông  :  Chet Macneil và bà Edna Macneil

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Hoa Kỳ

Nghề nghiệp   :  Đại học - B.A Political Science

Sanh hạ
Maily Macneil                 2010

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI THÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 15 : BÙI THUẦN                                                                                                          Chi 1

Thế 16 : BÙI VĨNH TUYÊN

BÙI BÍCH VÂN
Con ông  :   Bùi Vĩnh Tuyên và bà Tiền Ngọc Minh

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  California - Hoa Kỳ

Nghề nghiệp   :  Đại học

Chỗ ở hiện nay :  California - Hoa Kỳ

Hôn phối                               VICTOR YICK WAH CHAN
Con ông  :  Ying Kwong Chan

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Hong Kong

Nghề nghiệp   :  Đại học - Computer

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN PHÁN                                                                                                  Phái 1

Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI THÌN
BÙI THANH TÂN
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Tên thường gọi   :   Khanh

Con ông  :   Bùi Thìn và bà Huỳnh Thị Mười

Ngày sinh  :  1961

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Cẩm Lệ-Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THANH THU
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Con bà  :  Võ Thị Lộc

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Thanh Tâm                 1997

Bùi Thu Uyên                 2002

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN PHÁN                                                                                                  Phái 1

Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI THÌN

BÙI QUANG TOẢN

Con ông  :   Bùi Thìn và bà Huỳnh Thị Mười

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Phú Nhuận - Sài Gòn

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ TÚ NHI
Ngày sinh  :  1970

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Gia Hy                2009

Bùi Nguyễn Gia Mỹ                2010

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                      Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                         Chi 4

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC

BÙI THỊ LÝ

Tên thường gọi   :   Bốn Xí

Con ông  :   Bùi Ngọc Lực và bà Võ Thị Hiệp

Ngày sinh  :  1934

Chỗ ở hiện nay :  Thống Nhất - Đồng Nai

Hôn phối                               DƯƠNG HẠNH

Con ông  :  Dương Nguyên và bà Lê Thị Hạnh

Ngày sinh  :  1934

Tạ thế   :  1999

Tạ thế âm lịch   :  Kỹ Mảo

Mộ táng  :  Nghĩa Trang Tín Nghĩa

Sanh hạ
Dương Thị Bông                1957

Dương Hữu Bài                 1960

Dương Hữu Bàn                 1962

Dương Hữu Báu A                 1964

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                      Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                         Chi 4

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC

BÙI THỊ NĂM

Con ông  :   Bùi Ngọc Lực và bà Võ Thị Hiệp

Ngày sinh  :  1936

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Thống Nhất - Đồng Nai

Hôn phối                               MAI VĂN LAN
Con ông  :  Mai Yến và bà  :  Võ Thị Ba

Ngày sinh  :  1933

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Mai Đức Quyến                1964

Mai Đức Hùng                1966

Mai Thị Thu Hà                1968

Mai Đức Hải                1971

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                      Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                         Chi 4

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC

BÙI THỊ XUÂN HỒNG

Tên thường gọi   :   Bảy

Con ông  :   Bùi Ngọc Lực và bà Võ Thị Hiệp

Ngày sinh  :  1939

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Quận 12 - Sài Gòn

Hôn phối                               PHẠM VĂN CHUNG
Con ông  :  Phạm văn Thiết

và bà  :  Đào Thị Chuyên

Ngày sinh  :  1939

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Tạ thế   :  1977

Tạ thế âm lịch   :  Đinh Tỵ

Mộ táng  :  Nghĩa Trang Bà Quẹo - Sài Gòn

Sanh hạ
Phạm Cao Tùng                1964

Phạm Thị Lệ Thu                 1966

Phạm Thị Thảo Ly                1968

Phạm Thị Thu Tâm                1970

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                      Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN MAI                                                                                                      Chi 4

Thế 16 : BÙI VĂN TẤN

BÙI TẤN TRUNG

Con ông  :   Bùi Văn Tấn và bà Trần Thị Nhự

Ngày sinh  :  1968

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Hôn phối                               VÕ THỊ NGUYỆT
Con ông  :  Võ Giác và bà Hồ Thị Bốn

Ngày sinh  :  1971

Nghề nghiệp   :  Thợ may

Sanh hạ
Bùi Thị Như Ngọc

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN HỘI                                                                                                      Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN MAI                                                                                                      Chi 4

Thế 16 : BÙI VĂN TẤN

BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tên thường gọi   :  Phượng

Con ông  :   Bùi Văn Tấn và bà Trần Thị Nhự

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN TIẾN
Con ông  :  Nguyễn Văn Nghiệp và bà Nguyễn Thị Dũng

Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN CHUẨN                                                                                               Phái 2

Thế 15 : BÙI VĂN XU                                                                                                        Chi 5

Thế 16 : BÙI VĂN BỐN

BÙI THỊ BÍCH PHẬN

Con ông  :   Bùi Văn Bốn và bà Đinh Thị Bân-Sinh Năm

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Điện Bàn - Quảng Nam
Hôn phối                               ĐOÀN VĂN VŨ
Con ông  :  Đoàn Lộc và bà Ngô Thị Chác

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Đoàn Thị Mỹ Liên                 2003

Đoàn Thị Mỹ Linh                 2009

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN XƯỚNG                                                                                              Phái 3

Thế 15 : BÙI VĂN SỬU                                                                                                      Chi 1

Thế 16 : BÙI VĂN CỬU ( ÔNG KINH )

BÙI THỊ KÍCH

Con ông  :   Bùi Văn Cửu ( Ông Kinh ) và bà Trần Thị Cơ

Ngày sinh  :  1940

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Xuân Lộc - Đồng Nai

Hôn phối                               NGUYỄN CHƠN TỬU
Ngày sinh  :  1940

Nơi sinh   :  Vĩnh Long

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Nguyễn Chơn Thành                 1967

Nguyễn Thị Thúy                1968

Nguyễn Chơn Châu                 1971

Nguyễn Thị Thu Hằng                 1973

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN XƯỚNG                                                                                              Phái 3

Thế 15 : BÙI VĂN SỬU                                                                                                      Chi 1

Thế 16 : BÙI VĂN CỬU ( ÔNG KINH )

BÙI THỊ LIỄU
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Con ông  :   Bùi Văn Cửu ( Ông Kinh ) và bà Trần Thị Cơ

Ngày sinh  :  19

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Đức Minh                 1982

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN TIẾT                                                                                                    Phái 3

Thế 15 : BÙI THƠM                                                                                                            Chi 1

Thế 16 : BÙI VĂN XUÂN

BÙI MINH HIẾU
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Tên thường gọi   :  Jonh Bui

Con ông  :   Bùi Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Kim Hải

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Thạc sĩ Kinh Tế

Chỗ ở hiện nay :  Hoa Kỳ

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN TIẾT                                                                                                    Phái 3

Thế 15 : BÙI THƠM                                                                                                            Chi 1

Thế 16 : BÙI VĂN XUÂN

BÙI THÀNH TRUNG
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Tên thường gọi   :  Tony Bui

Con ông  :   Bùi Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Kim Hải

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Chỗ ở hiện nay :  Hoa Kỳ

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ LY
Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Công Chức

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI LAI

BÙI TẤN HÙNG

Con ông  :   Bùi Lai và bà Lê Thị Hường

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  10/12 - Xây dựng

Chỗ ở hiện nay :  Quảng Nam

Hôn phối 1                             TRẦN THỊ HÒA
Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Bình Phú

Nghề nghiệp   :  8/12 - Nội trợ

Hôn phối 2                             TRẦN THỊ TUYẾT
Con ông  :  Trần Văn Toản - Sanh năm 1939, Quảng Nam
Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  9/10 - Làm nông

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Bùi Tấn Đạt                 1997 - Học sinh

Bùi Tấn Tài                 2000 - Học sinh

Hôn phối 2 :
Bùi Thị Tuyết Nương                 1990 - Học sinh

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI LAI

BÙI TẤN DŨNG

Con ông  :   Bùi Lai và bà Lê Thị Hường

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cao đẳng - Trường cao đẳng quân sự Hòa cầm

Chỗ ở hiện nay :  Đà Nẵng

Hôn phối                               HỒ THỊ THU THỦY
Con bà  :  Trần Thị Châu - Quảng Nam

Ngày sinh  :  1972

Nghề nghiệp   :  Đại học

Sanh hạ
Bùi Tấn Duy                2000 - Học sinh

Bùi Thị Thu Thảo                 2006 - Học sinh

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI LAI

BÙI TẤN CƯỜNG

Con ông  :   Bùi Lai và bà Lê Thị Hường

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12 - Thợ xây dựng

Chỗ ở hiện nay :  Hóc Môn - Sài gòn

Hôn phối                               TRỊNH THỊ NGỌC DUNG
Con ông  :  Trịnh Kháng và bà Đặng Thị Khoa

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  9/12 - Buôn bán

Sanh hạ
Bùi Thị Ngọc Duyên                 2001 - Học sinh

Bùi Tấn Phương                2002 - Học sinh

Bùi Thị Ngọc Diệp                 2008 - Học sinh

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI TIỆN

BÙI VĂN LONG

Con ông  :   Bùi Tiện và bà Nguyễn Thị Tình
Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ THỊ LƯU
Con ông  :   Lê Trung Đào và bà Đinh Thị Cấn
Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Sanh hạ
Bùi Mỹ Linh                 2000 - Học sinh

Bùi Phúc Lâm                 2004 - Học sinh

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI TIỆN

BÙI VĂN THÀNH

Con ông  :   Bùi Tiện và bà Nguyễn Thị Tình
Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ BÉ
Con ông  :  Nguyễn Phòng

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Sanh hạ
Bùi Văn Vũ                 2011

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI TIỆN

BÙI VĂN THẠNH

Con ông  :   Bùi Tiện và bà Nguyễn Thị Chít

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Thợ nề

Chỗ ở hiện nay :  Q4 - Sài gòn

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
Ngày sinh  :  1962

Nghề nghiệp   :   Buôn bán

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI TIỆN

BÙI THỊ KIM ANH

Con ông  :   Bùi Tiện và bà Nguyễn Thị Tình
Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công nhân

Chỗ ở hiện nay :  Thanh Khê - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN ĐÌNH LƯU
Ngày sinh  :  1979

Nghề nghiệp   :  Tài xế

Sanh hạ
Nguyễn Thị Thủy                2010

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI THIỆN

BÙI VĂN MINH

Con ông  :   Bùi Thiện và bà Lê Thị Màng

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Gia Lai

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Con ông  :  Nguyễn Văn Cầu và bà Lê Thị Dư

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Bình Định

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Sanh hạ
Bùi Công Quang                 1998 - Học sinh

Bùi Anh Quân                 2002 - Học sinh

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN MẸO                                                                                                    Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN NGỌ                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI THIỆN

BÙI VĂN THANH

Con ông  :   Bùi Thiện và bà Lê Thị Màng

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Gia Lai

Hôn phối                               LÊ THỊ MỸ TRINH
Con ông  :   Lê Xuân Quang và bà Lê Thị Sa

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  An nhơn - Bình Định

Nghề nghiệp   :   Làm nông

Sanh hạ
Bùi Lê Yến Vi                 2006 - Học sinh

Bùi Long Vĩ                2012

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN CHIẾN                                                                                                 Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI

BÙI ĐẮC TẤN

Tên thường gọi   :  Tấn

Con ông  :   Bùi Khoái và bà Võ Thị Khoái

Ngày sinh  :  1941

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Vườn

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               PHAN THỊ BÍCH
Con ông  :  Phan Hích và bà Tưởng Thị Hích

Ngày sinh  :  1941

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Quang Toại                 1966

Bùi Thị Kim Thoa                 1968

Bùi Quang Tùng Anh                 1970

Bùi Quang Tùng Em                 1972

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN CHIẾN                                                                                                 Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI

BÙI THÁI MINH

Con ông  :   Bùi khoái và bà Võ Thị Khoái
Ngày sinh  :  1947

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Sĩ quan Quân Đội

Tạ thế   :  1972

Tạ thế âm lịch   :  Nhâm Tý

Mộ táng  :  An Bằng , Lộc Sơn, Quảng Nam

Hôn phối                               PHAN THỊ BẢY
Ngày sinh  :  1949

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Tạ thế   :  1972

Tạ thế âm lịch   :  Nhâm Tý

Mộ táng  :  An Bằng , Đại Thạnh, Quảng Nam
Sanh hạ
Bùi Ngọc Toại                 1968

Bùi Ngọc Hơn                 1970

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI

BÙI QUANG TÁM

Tên thường gọi   :  Tám

Con ông  :   Bùi khoái và bà Võ Thị Khoái
Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HUỆ
Con ông  :  Nguyễn Côn - SN 1935

và bà  :  Nguyễn Thị Long - SN 1936

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Quang Hiệp                 1990

Bùi Thị Vĩnh Trinh                 1993

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI

BÙI THỊ HUÊ

Con ông  :   Bùi khoái và bà Võ Thị Khoái
Ngày sinh  :  1952

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối 1                             VÕ VĂN ĐÔNG
Con ông  :  Võ Văn Một - SN 1921

Ngày sinh  :  1950

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Tạ thế  :  1969

Tạ thế âm lịch   :  Mậu Thân

Hôn phối 2                             LÊ TÂN BÁ
Ngày sinh  :  1951

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Võ Thị Xuân                 1968
Hôn phối 2 :
Lê Thị Tâm                 1980

Lê Thị Hoa                 1982

Lê Tấn Thuận                 1990

Lê Thị Hiếu                 1993

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI
BÙI THỊ SEN

Con ông  :   Bùi khoái và bà Võ Thị Khoái
Ngày sinh  :  1955

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               VÕ VĂN PHƯỚC
Con ông  :  Võ Phước và bà Nguyễn Thị Phước

Ngày sinh  :  1954

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Võ Văn Hai                 1976

Võ Thị Ba                 1979

Võ Thị Bốn                 1981

Võ Thị Năm                 1986

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                            Chi 2

Thế 16 : BÙI KHOÁI

BÙI THỊ NỠ

Con ông  :   Bùi khoái và bà Võ Thị Khoái
Ngày sinh  :  1959

Tạ thế  :  1994

Tạ thế âm lịch   :  Giáp Tuất

Mộ táng  :  An Bằng , Đại Thạnh , Đại Lộc

Hôn phối 1                             HUỲNH VĂN CHÍNH
Con ông  :  Huỳnh Cần

Ngày sinh  :  1953

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối 2                             HỨA VĂN HÒA
Ngày sinh  :  1961

Nơi sinh   :  Quảng Nam
Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Huỳnh Như Ý                 1981
Hôn phối 2 :
Hứa Văn Bình                 1981

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN PHÁT                                                                                                  Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN KHƯƠNG                                                                                             Chi 3

Thế 16 : BÙI DO
BÙI TẤN MẠNH

Con ông  :   Bùi Do và bà Phạm Thị Ngà

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Texas - Hoa Kỳ

Hôn phối                               HUỲNH THỊ LAN
Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Bến Tre

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN PHÁT                                                                                                  Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN KHƯƠNG                                                                                             Chi 3

Thế 16 : BÙI DO
BÙI THỊ NGA

Tên thường gọi   :   Nga

Con ông  :   Bùi Do và bà Phạm Thị Ngà

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên- Quảng Nam

Hôn phối                               PHẠM VĂN TUẤN
Con ông  :  Phạm Lang và bà Đổ Thị Khỏe

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Sửa Xe

Sanh hạ
Phạm Thị Ngọc Ánh                 2000

Phạm Văn Sáng                2008

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 2

Thế 16 : BÙI VĂN LÂN

BÙI VĂN MAI

Con ông  :   Bùi Văn Lân và bà Nguyễn Thị Tám
Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               HỒ THỊ KIM
Con ông  :  Hồ Trát và bà Đặng Thị Hường

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Bùi Văn Sơn                 1998

Bùi Văn Trường                2001
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 2

Thế 16 : BÙI VĂN LÂN

BÙI VĂN DŨNG

Con ông  :   Bùi Văn Lân và bà Nguyễn Thị Tám
Ngày sinh  :  1973

Nghề nghiệp   :  Thợ May

Hôn phối                               HỒ THỊ TRIỀU
Con ông  :  Hồ Xuân Túc và bà Tiêu Thị MInh Tâm

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Ngãi

Nghề nghiệp   :  Thợ may

Sanh hạ
Bùi Hồ Hoàng Ngân                 2002

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 2

Thế 16 : BÙI VĂN LÂN
BÙI VĂN LƯỢM

Con ông  :   Bùi Văn Lân và bà Nguyễn Thị Tám
Ngày sinh  :  1976
Hôn phối                               TRẦN THỊ TIẾN
Con ông  :  Trần Văn Hữu và bà Nguyễn Thị Bốn
Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Trần Minh Thư                 2003

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                        Chi Chưa rõ

Thế 16 : BÙI VĂN LÂN

BÙI THỊ NGỌC

Con ông  :   Bùi Văn Lân và bà Nguyễn Thị Tám
Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               PHAN VĂN LUYẾN
Con ông  :  Phan Hưng và bà Trương Thị Diệt

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 2

Thế 16 : BÙI VĂN LỘ

BÙI THỊ SANG

Con ông  :   Bùi Văn Lộ và bà Nguyễn Thị Sang

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               VÕ CÔNG KHƯƠNG
Con ông  :  Võ Công Văn và bà Đào Thị Huệ

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Võ Thị Thanh Tâm                1984

Võ Thị Thanh Phương                1988

Võ Anh Hoàng                1988

Võ Thanh Quang                1995

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 4

Thế 16 : BÙI VĂN LỘ

BÙI THỊ TRỌNG

Con ông  :   Bùi Văn Lộ và bà NguyễnThị Sang

Ngày sinh  :  19

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               TRƯƠNG CHÍN
Con ông  :  Trương Tích và bà Hồ Thị Liệu

Ngày sinh  :  19

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Trương Thị Thanh Thể                 1995

Trương Văn Bảo                 1997

Trương Thị Linh                 2000

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 4

Thế 16 : BÙI VĂN HÓA

BÙI VĂN LUẬN

Tên thường gọi   :   Luận

Con ông  :   Bùi Văn Hóa và bà Trần Thị Nhữ

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Xế

Chỗ ở hiện nay :  Krông Păk - Đăk Lăk

Hôn phối                               LƯƠNG THỊ NGỌC THỦY
Con ông  :   Lương Ngọc Liệt và bà Võ Thị Sơn

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Bùi Văn Thành                 1997

Bùi Vĩnh Đạt                 2006

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 4

Thế 16 : BÙI VĂN HÓA
BÙI VĂN BÌNH

Con ông  :   Bùi Văn Hóa và bà Trần Thị Nhữ

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử nhân Sư phạm - Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               LÊ THỊ NGHĨA
Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Hà Tĩnh
Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Sư Phạm - Giáo Viên

Sanh hạ
Bùi Lê Thùy Trâm                 2007

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 2

Thế 16 : BÙI VĂN HÓA

BÙI VĂN CÔNG

Con ông  :   Bùi Văn Hóa và bà Trần Thị Nhữ

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Lái xe

Chỗ ở hiện nay :  Krông Păk - Đăk Lăk

Hôn phối                               BÙI THỊ CƯƠNG RƠI
Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Phú Yên

Sanh hạ
Bùi Vĩnh Đạt                 2005

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI DIỆM                                                                                                            Phái 4

Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                   Chi 4
Thế 16 : BÙI VĂN HÓA

BÙI THỊ QUYÊN

Con ông  :   Bùi Văn Hóa và bà Trần Thị Nhữ

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kế Toán

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               VŨ ĐOÀN KHOA BẢO
Con ông  :  Vũ Văn Hoài

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Sửa Chửa Máy Điện Thoại Di Động

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN ĐÁNG                                                                                                 Phái 5

Thế 15 : BÙI VĂN HÓA                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI KHIÊM

BÙI VĂN BỐN

Con ông  :   Bùi Khiêm và bà Hồ Thị Hồng

Ngày sinh  :  1958

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại Học

Chỗ ở hiện nay :  Phú Ninh-Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ THỊ LAI
Ngày sinh  :  1965

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN ĐÁNG                                                                                                 Phái 5

Thế 15 : BÙI VĂN HÓA                                                                                                     Chi 1

Thế 16 : BÙI KHIÊM
BÙI THỊ LOAN

Con ông  :   Bùi Khiêm và bà Nguyễn Thị Dưỡng

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giảng viên đại học

Chỗ ở hiện nay :  Hà Nội- Việt Nam

Hôn phối                               PHAN HỒNG THÁI
Ngày sinh  :  1970

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân

Sanh hạ
Phan Hồng Tiếp                 2002

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN ĐÁNG                                                                                                 Phái 5

Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                               Chi 1

Thế 16 : BÙI YÊN

BÙI THỊ CHÍN
[image: image6.jpg]



Tên thường gọi   :   Bùi Thị Chín

Con ông  :   Bùi Yên và bà Lê Thị Cảng
Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               ĐẶNG VĂN SƠN
Con ông  :  Đặng Văn Năm và bà Võ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Đặng Bùi Thị Diệu                 1996

Đặng Bùi Quốc Hiền                 1999

Thế Thứ   XVII
Thế 14 : BÙI VĂN ĐÁNG                                                                                                 Phái 5

Thế 15 : BÙI SÓC                                                                                                                Chi 1

Thế 16 : BÙI QUYÊN

BÙI THỊ TUYẾT

Con ông  :   Bùi Quyên và bà Đào Thị Quyên

Ngày sinh  :  1959

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               LÊ CÔNG DÂN
Con ông  :   Lê Công Dạng và bà Hồ Thị Xuân

Ngày sinh  :  1952

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Lê Công Bình                 1978

Lê Thị Kim Liên                 1980

Lê Thị Hồng                1983

Lê Thị Tình
Hôn phối 2 :
Lê Công Vũ                 1987

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI TÚC                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI BIÊN                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI NHƯ HẢI

BÙI HỮU HIỀN HENRY

Tên thường gọi   :   Hiền

Con ông  :   Bùi Như Hải và bà Huỳnh Thị Hữu Phúc
Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân

Chỗ ở hiện nay :  California - Hoa Kỳ

Hôn phối                               ĐÀO THỊ SONG LINH STEPHANIE
Con ông  :  Đào Trung Sơn và bà Khổng Thị Huệ 
Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Hải Phòng

Nghề nghiệp   :  Tiến sỹ - Dược Sỹ

Sanh hạ
Bùi Bảo Brian                 2008

Bùi Hữa Khoa Alexander                2010

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI TÚC                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI PHÙNG                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI HUẨN
BÙI KIẾN AN

Con ông  :   Bùi Huẩn và bà Lê Thị Lẫm

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử nhân Tin học

Chỗ ở hiện nay :  Germany

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ KIM ANH
Con ông  :  Nguyễn Đức Thành và bà Vũ Thị Phương

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Bà rịa - Vũng Tàu

Nghề nghiệp   :  Trung học - Phụ tá Nha sĩ

Sanh hạ
Bùi Anh Thi                 1997 - Học sinh

Bùi Anh Minh                 2001 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HÂN                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI QUANG SẠN

BÙI DUY ẨN

Tên thường gọi   :   Duy Ẩn

Con ông  :   Bùi Quang Sạn và bà Phan Thị Hiền 
Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  MC

Chỗ ở hiện nay :  Cẩm Lệ , Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ NHỨT
Con ông  :  Nguyễn Văn Phú  và bà Ông Thị Tặng

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Thị Mi Ni                1991

Bùi Minh Huy                1993

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HÂN                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY

BÙI XUÂN HƯNG

Con ông  :   Bùi Văn Bảy và bà Vũ Thị Nhung

Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học

Chỗ ở hiện nay :  Tỉnh Ninh thuận

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HẰNG
Con ông  :  Nguyễn Hữu Hiển và bà Trần Thị Mai

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Ninh thuận

Nghề nghiệp   :  Cử nhân - Giáo viên

Sanh hạ
Bùi Quốc Huy                1987 - Đại học Bùi Quốc Thịnh                 2000 - Học sinh Bùi Quốc Cường                 2004 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HÂN                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY

BÙI THỊ MINH THU

Con ông  :   Bùi Văn Bảy và bà Vũ Thị Nhung

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Hà Tây

Nghề nghiệp   :  Đại học Công an

Chỗ ở hiện nay :  Ninh thuận

Hôn phối                               LÊ VĂN THÍCH
Con ông  :Lê Văn Thuy và bà Nguyễn Thị Bé

Ngày sinh  :  1961

Nơi sinh   :  Hưng Yên

Nghề nghiệp   :  Đại học hóa

Sanh hạ
Lê Phúc Thuận                 1996 - Học sinh

Lê Thị Mai Thơ                 2004 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HÂN                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY

BÙI THỊ THU HẰNG

Con ông  :   Bùi Văn Bảy và bà Vũ Thị Nhung

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Đại học Hóa công nghiệp

Chỗ ở hiện nay :   Bình Dương

Hôn phối                               NGUYỄN XUÂN HÙNG
Con ông  :  Nguyễn Quảng và bà Lê Thị Gái

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Nghệ an

Nghề nghiệp   :  Đại học Giao thông

Sanh hạ
Nguyễn Đông Hào                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI MINH CHIÊU

BÙI LÊ MINH TUỆ

Tên thường gọi   :   Bùi Lê Minh Tuệ

Con ông  :   Bùi Minh Chiêu và bà Lê Thị Em

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Điện

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình-Sài Gòn

Hôn phối                               TRẦN HÀ GIANG
Con ông  :  Trần Bái và bà Hà Thị Nhâm 

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Phú Thọ

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Sanh hạ
Bùi Minh Thảo Nguyên                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI MINH CHIÊU

BÙI LÊ MINH ĐỨC

Tên thường gọi   :   Bùi Lê Minh Đức

Con ông  :   Bùi Minh Chiêu và bà Lê Thị Em

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Hôn phối                               TRẦN KIỀU THU
Con ông  :  Trần Văn Khoát và bà Kiều Chung

Ngày sinh  :  1979

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐÌNH XÁN
BÙI HOÀI PHƯƠNG

Con ông  :   Bùi Đình Xáng và bà Phan Thị Bích Nhung 
Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Bình

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên - Cử Nhân Tóan

Chỗ ở hiện nay :  Thanh Khê - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN TẤN HƯNG
Con ông  :  Nguyễn Dự và bà Bùi Thị Nhỏ 

Ngày sinh  :  1966

Nghề nghiệp   :  Thạc Sĩ - Giảng Viên Đại Học

Sanh hạ
Nguyễn Tấn Khoa                 1996

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐÌNH XÁN

BÙI QUỐC ANH

Con ông  :   Bùi Đình Xán và bà Phan Thị Bích Nhung 
Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Quảng Bình

Nghề nghiệp   :  Thạc Sỹ Điện Tử

Chỗ ở hiện nay :  Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Hôn phối                               LÊ THỊ NGỌC DIỆP
Con ông  :   Lê Viết Chước và bà Hùynh Thị Bích Trâm

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Hội An

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Giáo Viên

Sanh hạ
Bùi Quốc Khôi                 1999

Bùi Lê Bảo Châu                 2004

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI QUANG HÒE

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1955

Tạ thế   :  1974

Mộ táng  :  Điện Bàn-Quảng Nam

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI THỊ LY HƯƠNG

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Điện Bàn-Quảng Nam

Hôn phối                               (Không có hồ sơ)
Sanh hạ
Bùi Quốc Hân                 1987

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI THỊ HƯƠNG THU

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam 

Nghề nghiệp   :  Công Nhân May 

Chỗ ở hiện nay :  Thủ Đức-Sài Gòn

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI QUỐC NAM

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Điện Bàn-Quảng Nam

Hôn phối                               LƯU THỊ CHÍN
Con ông  :   Lưu Được và bà Nguyễn Thị Nhàn

Ngày sinh  :  1981

Sanh hạ
Bùi Quốc Huy                2007

Bùi Quốc Duy                2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI QUANG PHÚC

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Vật Lý Điện Tử

Chỗ ở hiện nay :  Tam Kỳ-Quảng Nam

Hôn phối                               TRẦN THỊ TUYỀN
Con ông  :  Trần Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kiêm

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Nhân
Sanh hạ
Bùi Quang Hiếu                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI ÂN
BÙI QUANG TRUNG

Con ông  :   Bùi Ân và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Cơ Điện Tử

Chỗ ở hiện nay :  Điện Bàn-Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Con ông  :  Nguyễn Đức Minh và bà Nguyễn Thị Minh

Ngày sinh  :  1985

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Sanh hạ
Bùi Thanh Ngân                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI NĂM

BÙI VĂN DŨNG

Con ông  :   Bùi Năm - Sinh Năm 1926

và bà  :  Võ Thị Được - Sinh Năm 1927

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Hiệu Trưởng

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               HỒ THỊ MỴ
Ngày sinh  :  1965

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Nông Nghiệp

Sanh hạ
Bùi Thị Thùy Duyên                 1993

Bùi Anh Tuấn                 2000

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI NĂM

BÙI VĂN SỸ

Con ông  :   Bùi Năm - Sinh Năm 1926

và bà  :  Võ Thị Được - Sinh Năm 1927

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Cơ Khí

Chỗ ở hiện nay :  VũngTàu - Bà Rịa Vũng Tàu

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ KIM LƯU
Con ông  :  Nguyễn Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Huệ

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Nghệ An

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Sanh hạ
Bùi Quốc An                 2002

Bùi Thanh Tú                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN NGHĨA

BÙI CHÍNH HIỆP

Con ông  :   Bùi Kiến Nghĩa và bà Hồ Thị Dự 

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  California - Hoa Kỳ

Hôn phối                               LƯƠNG DIỄM TÚ
Con ông  :   Lương Văn Tiếng và bà Trần Oanh Yến

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Sanh hạ
Bùi Hoàng Oanh Helen                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN NGHĨA

BÙI THỊ CHÍNH TÂM

Con ông  :   Bùi Kiến Nghĩa - Sinh Năm 1936

và bà  :  Nguyễn Thị Trương - Sinh Năm 1938

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  California - Hoa Kỳ

Hôn phối                               LÊ ĐÔNG XUÂN

Con ông  :  Lê Sỷ Đông

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Sanh hạ
Lê Thị Thảo Nhi                 2001

Lê Đăng Khoa                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                             Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH
BÙI THỊ TUYẾT HOA
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Con ông  :   Bùi Bình và bà Nguyễn Thị Kiên 

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nông dân

Chỗ ở hiện nay :  Phương Lâm - Đồng nai

Hôn phối                               NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Ngày sinh  :  1937

Nghề nghiệp   :  Nông dân

Tạ thế   :  1986

Mộ táng  :  Tỉnh Cần Thơ

Sanh hạ
Nguyễn Thị Như Hà                 1973

Nguyễn Thị Như Hiền                 1975

Nguyễn Thị Như Hiếu                 1976

Nguyễn Thị Như Hiệp                 1979

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH

BÙI ANH TUẤN
Con ông   :   Bùi Bình và bà Đặng Thị Liên

Ngày sinh  :   1959

Nơi sinh   :   Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :   Thạc Sỹ - Kỹ Sư

Chỗ ở hiện nay :   Phan Rang - Ninh THuận

Hôn phối                             PHẠM THỊ THU HÀ
Con ông   :   Phạm Đức và bà Nguyễn Thị Phú

Ngày sinh  :   1971

Nơi sinh   :   Đức Trọng - Lâm Đồng

Nghề nghiệp   :   Nội Trợ

Sanh hạ
Bùi AnhTường Khanh                 1996

Bùi AnhTường Vi                2004

Ghi chú : Ấu Vong : Bùi Anh Vô Danh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH

BÙI ANH TÀI
Con ông   :  Bùi Bình và bà ĐặngThị Liên

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư

Chỗ ở hiện nay :   Dĩ An - Bình Dương

Hôn phối 1                            NGUYỄN KIM HỒNG PHƯỢNG
Con ông   :  Bà Nguyễn Kim Chi

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Hà Nam Ninh

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Hôn phối 2                            NGUYỄN NGỌC PHỤNG
Con ông   :  Nguyễn Văn Tỵ và bà Đặng Mỹ Hảo

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Bình Dương

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Bùi Anh Kim Âu                 1991

Bùi Anh Phúc Trân                2001

Hôn phối 2 :
Bùi Anh Hùynh Mai                2009

Bùi Anh Kiệt                2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                             Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH
BÙI ANH TRIẾT

Con ông  :   Bùi Bình và bà Đặng Thị Liên

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư xây dựng

Chỗ ở hiện nay :  Sài Gòn

Hôn phối                               NGÔ THỊ NGỌC ĐIỆP
Con ông  :  Quảng Trọng Be và bà Nguyễn Thị Bé

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Cử nhân Kinh tế

Sanh hạ
Bùi Anh Diễm Phương                 2004 - Học sinh

Bùi Anh Thủy Tiên                 2008 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH

BÙI THỊ ANH ĐÀO

Con ông   :  Bùi Bình và bà ĐặngThị Liên

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :   Phan Rang - Ninh Thuận

Hôn phối                             THÁI PHƯƠNG PHIÊN
Con ông   :  Thái Công Nhiều và bà Nguyễn Thị Hiếu

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Thạc Sỹ - Bác Sỹ

Sanh hạ
Thái Khánh Linh                 1995

Thái Phương Linh                 1996

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI BÌNH

BÙI ANH VIỆT
Con ông   :  Bùi Bình và bà Đặng Thị Liên

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Tiến sĩ

Chỗ ở hiện nay :   Australia

Hôn phối                             HỒ THU THỦY
Con ông   :  Hồ Xuân Các và bà Hứa Thị Xuân

Ngày sinh  :  1972

Nghề nghiệp   :  Doanh nhân

Sanh hạ
Bùi Anh Kỳ                 1998

Bùi Anh Thùy Dương                 2003

Bùi Anh Thùy Dung                 2009

Thế Thứ  XVIII

Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ

BÙI KIẾN TÂN
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Con ông  :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1957

Nơi sinh  :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp  :  Cử nhân Vật Lý Quang Phổ
Chỗ ở hiện nay :  Bình Thạnh - Sài Gòn

Hôn phối                        NGUYỄN THỊ CÚC
Con ông  :  Nguyễn Văn Mua và bà Nguyễn Thị Đắc

Ngày sinh  :  1954

Nơi sinh  :  Hóc Môn - Sài Gòn

Nghề nghiệp  :  Giáo viên

Sanh hạ

Bùi Nguyên Phúc             1983 - Đại học Tài chánh Kế toán

Bùi Nguyên Thảo             1989 - Đại học

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ

BÙI KIẾN TIẾN
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Con ông   :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư Vật lý - Điện tử

Chỗ ở hiện nay :   Q10 - Sài Gòn

Hôn phối                             ĐỖ THỊ CẨM HÀ
Con ông   :  Đỗ Miễn và bà Nguyễn Thị Hữu

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Đà Lạt

Nghề nghiệp   :  Bác sỹ

Sanh hạ
Bùi Kiến Trí                1992 - Sinh viên

Bùi Ngọc Cẩm Hiền                1995 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ

BÙI THỊ NAM PHƯƠNG
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Con ông   :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư

Chỗ ở hiện nay :   Nha Trang

Hôn phối                             HUỲNH VĂN ÁNH
Con ông   :  Huỳnh Văn Tấn và bà Trần Thị Hương

Ngày sinh  :  1961

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư cơ khí

Sanh hạ
Huỳnh Phương Anh                1990 - Sinh viên

Huỳnh Nam Anh                1995 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ

BÙI THỊ NHƯ PHƯỢNG
Con ông   :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Thạc sỹ Hóa học

Chỗ ở hiện nay :   Gò Vấp - Sài Gòn

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ

BÙI THỊ DIỆU THANH
Con ông   :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Thợ may

Chỗ ở hiện nay :   Tân Bình - Sài Gòn

Hôn phối                             NGUYỄN HUY QUANG
Con ông   :  Nguyễn Văn Quân và bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Ninh thuận

Nghề nghiệp   :  Thợ Điện

Sanh hạ
Nguyễn Ngọc Bảo Trân                1998 - Học sinh

Nguyễn Quang Hưng                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ
BÙI THỊ MỸ DUYÊN
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Con ông   :  Bùi Kiến Tá và bà Đỗ Thị Sáu

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Kế Toán

Chỗ ở hiện nay :   Sài Gòn

Hôn phối                             TRẦN MINH TUẤN
Con ông   :  Trần Văn Sinh và bà Kiều Thị Bảy

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Bạc Liêu

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN

BÙI KYẾN QUANG
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Con ông   :  Bùi Mính Viên và bà Hồ Thị Hồng

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Cử nhân Kinh tế

Chỗ ở hiện nay :   Gò Vấp - Sài Gòn

Hôn phối                             NGUYỄN THỊ LIỄU
Con ông   :  Nguyễn Văn Bé và bà Nguyễn Thị Sen

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Nội trợ

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Ngọc Diễm                1987 - Cử nhân Kinh tế

Bùi Kiến Đức                 1993 - Sinh viên

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN

BÙI THỊ OANH
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Tên thường gọi  :  An

Con ông   :  Bùi Mính Viên và bà Hồ Thị Hồng

Ngày sinh  :  1959

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Buôn bán

Chỗ ở hiện nay :   Phan Rang - Ninh thuận

Hôn phối                             NGUYỄN DƯƠNG HÙNG
Con ông   :  Nguyễn Cao Hoàng và bà Trương Thị Doan

Ngày sinh  :  1958

Nơi sinh   :  Phan Rang - Ninh Thuận

Sanh hạ
Nguyễn Cao Vũ Thụy                1982                Ngày mất 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HUÂN                                                                                                    Phái 1

Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                      Chi 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN

BÙI HỒ THỌ
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Tên thường gọi  :  Bốn

Con ông   :  Bùi Mính Viên và bà Hồ Thị Hồng

Ngày sinh  :  1961

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng nam

Nghề nghiệp   :  Làm nông

Chỗ ở hiện nay :   Phan Rang - Ninh thuận

Hôn phối 1                            HOÀNG THỊ THÊU
Con ông   :  Hoàng Kế Tơn và bà Nguyễn Thị Thao

Ngày sinh  :  1959

Nghề nghiệp   :  Ngân hàng

Tạ thế   :  2001

Tạ thế âm lịch   :  22.02. Ất Tỵ

Mộ táng   :  Ninh Sơn - Ninh Thuận

Hôn phối 2                            NGUYỄN THỊ HÒA
Con ông   :  Nguyễn Hữu Mai và bà Nguyễn Thị Nhân

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Phan Rang - Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Buôn bán

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
(Không con)

Hôn phối 2 :
Bùi Nguyễn Kim Nguyên                2004 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI NGỌC TRÂM                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN VÕ

BÙI THỊ HOÀNG OANH

Con ông  :   Bùi Văn Võ và bà Hoàng Thị Như Hồng

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử nhân Kinh tế
Chỗ ở hiện nay :  Gò Vấp-Sài Gòn

Hôn phối                               HUỲNH NGUYỄN ĐOÀN
Con ông  :  Huỳnh Ngọc Diệp và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Bạc Liêu

Nghề nghiệp   :  Nhân Viên Văn Phòng

Sanh hạ
Huỳnh Gia Bảo Ngọc                 1997

Huỳnh Gia Huy                2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI NGỌC TRÂM                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN VÕ

BÙI HOÀNG ANH THƯ

Con ông  :   Bùi Văn Võ và bà Hoàng Thị Như Hồng

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cán Bộ Ngân Hàng

Chỗ ở hiện nay :  Gò Vấp-Sài Gòn

Hôn phối                               MAI HOÀNG TRƯỜNG CHINH
Con ông  :  Mai Hoàng Ẩn và bà Võ Thị Thu Cúc

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Đồng Nai

Nghề nghiệp   :   In Ấn
Sanh hạ
Mai Hoàng Duy Khang                 2001

Mai Hoàng Phương Khanh                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN SANG
BÙI THỊ MAI

Con ông  :   Bùi Văn Sang và bà Phan Thị Nhi

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN PHÁT
Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Sửa Chữa Máy Tính

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY ( SÔNG THU )

BÙI VŨ QUANG

Con ông  :   Bùi Văn Bảy ( Sông Thu ) và bà Trần Thị Phấn

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Tin Học

Chỗ ở hiện nay :  Quận 3 - Sài Gòn

Hôn phối                               HUỲNH CHÂU NGỌC HÂN
Con ông  :  Huỳnh Minh Châu và bà Châu Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Tiền Giang

Nghề nghiệp   :  Nhân Viên Văn Phòng

Sanh hạ
Bùi Huỳnh Khánh Phụng                 2007

Bùi Duy Phúc                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY ( SÔNG THU )

BÙI THỊ ANH THƯ
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Con ông  :   Bùi Văn Bảy ( Sông Thu ) và bà Trần Thị Phấn

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Quận 3 - Sài Gòn

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII

Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY ( SÔNG THU )

BÙI ĐẠI DƯƠNG
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Con ông  :   Bùi Văn Bảy ( Sông Thu ) và bà Trần Thị Phấn

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Hóa

Chỗ ở hiện nay :  Quận 3 - Sài Gòn

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BẢY ( SÔNG THU )

BÙI VĨNH ĐẠI NHÂN
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Con ông  :   Bùi Văn Bảy ( Sông Thu ) và bà Trần Thị Phấn

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Quận 3 - Sài Gòn

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN HUYÊN

BÙI THỊ PHƯƠNG THANH
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Con ông  :   Bùi Văn Huyên và bà Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh  :  1990

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Chính - Ngân Hàng

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình-Sài Gòn

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI DUY                                                                                                              Phái 1

Thế 16 : BÙI KIÊM                                                                                                              Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN HUYÊN

BÙI NGUYÊN VĨNH
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Con ông  :   Bùi Văn Huyên và bà Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh  :  1992

Nghề nghiệp   :  Tài Chính - Ngân Hàng

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình-Sài Gòn
Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI HUYỀN THI
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Con ông  :   Bùi Quy và bà Bùi Thị Ba
Ngày sinh  :  1960

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH 

Chỗ ở hiện nay :   Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ THỊ THUYỀN
Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Hòa vang - Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  8/12 - Làm nông

Sanh hạ
Bùi Thành Nhân                 1991 - Tốt nghiệp PTTH

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI CHÍNH BẢO
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Con ông  :   Bùi Quy và bà Bùi Thị Ba
Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH - Giáo viên

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ THỊ ÁNH DUYÊN
Con ông  :   Lê Văn Tráng và bà Nguyễn Thị Ba

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH - Giáo viên

Sanh hạ
Bùi Lê Vân Anh                 1999 - Học sinh

Bùi Lê Quang Huy                2006 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                             Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI CHÍNH ĐÁNG
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Con ông  :   Bùi Quy và bà Bùi Thị Ba
Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Bác sỹ

Chỗ ở hiện nay :  California - Mỹ
Hôn phối                               GIANG
Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Mỹ
Sanh hạ
Bùi Đức                 2003 - Học sinh

Bùi Đạt                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI THỊ CHÍNH CHUNG

Con ông  :   Bùi Quy và bà Hồ Thị Bốn

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  5/12 - Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Đà Nẵng

Hôn phối                               (Không rõ)
Sanh hạ
Thủy                1980 - 12/12

Thu                1984 - 12/12

Phụng                1990 -12/12

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI NGUYỄN HỮU THÌN
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Con ông  :   Bùi Quy và bà Nguyễn Thị Bốn
Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  6/12 - Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               BÙI THỊ ÉN
Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  6/12 - Làm nông

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Thị An                 1988 - Học sinh

Bùi Nguyễn Hữu Thương                1991 - Tốt nghiệp PTTT

Bùi Nguyễn Hữu Tĩnh                 1992 - Tốt nghiệp PTTH

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI QUY

BÙI THỊ CHÍNH HƯƠNG

Con ông  :   Bùi Quy và bà Nguyễn Thị Bốn
Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  9/12 - Buôn bán

Chỗ ở hiện nay :   Bình chánh - Sài gòn
Hôn phối                               NGUYỄN VĂN SỸ
Con ông  :  Nguyễn Gần và bà Ba
Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Duy xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12 - Công nhân

Sanh hạ
Nguyễn Quang Tuyến                 1994 - Tốt nghiệp PTTH

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI RÔ
BÙI VĂN THẠNH
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Con ông  :   Bùi Rô và bà Phan Thị Điện

Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  PTTH - Giáo viên

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               ĐỖ THỊ HUỲNH HƯỜNG
Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  PTTH - Giáo viên

Sanh hạ
Bùi Minh Hiếu (con nuôi)                2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI RÔ
BÙI THANH PHONG
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Con ông  :   Bùi Rô và bà Phan Thị Điện

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư điện

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Ghi chú : Chưa lập gia đình (khai 2012)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LỄ                                                                                                                  Phái 1

Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                            Chi 1

Thế 17 : BÙI RÔ
BÙI THỊ THÚY

Con ông  :   Bùi Rô và bà Phan Thị Điện

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12 - Giáo viên

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN SÁU
Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  10/12 - Làm nông

Sanh hạ
Nguyễn Văn Phước                 2002 - Học sinh

Nguyễn Thị Phúc Thắm                 2005 - Học sinh

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THUẦN                                                                                                        Phái 1

Thế 16 : BÙI VĂN ANH                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI HOÀNG KIM

BÙI HOÀNG ANH VŨ
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Con ông  :   Bùi Hoàng Kim và bà Ngô Thị Ngọc Anh

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THUẦN                                                                                                        Phái 1

Thế 16 : BÙI VĂN ANH                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI HOÀNG KIM

BÙI HOÀNG KIM PHƯỢNG
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Con ông  :   Bùi Hoàng Kim và bà Ngô Thị Ngọc Anh

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học Ngoại ngữ

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THUẦN                                                                                                        Phái 1

Thế 16 : BÙI VĂN ANH                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI HOÀNG KIM

BÙI HOÀNG THIỆN TUẤN
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Con ông  :   Bùi Hoàng Kim và bà Ngô Thị Ngọc Anh

Ngày sinh  :  1992

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học Tài chánh

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THẠC                                                                                                            Phái 1

Thế 16 : BÙI NGỘ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NGHỂ

BÙI QUANG THẠNH

Con ông  :   Bùi Nghể và bà Hồ Thị Thọ

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  10/12

Chỗ ở hiện nay :  Hoa kỳ

Hôn phối                               BÙI THANH NGA
Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Nghề nghiệp   :  10/12

Sanh hạ
Bùi Bảo Ngọc                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THẠC                                                                                                            Phái 1

Thế 16 : BÙI NGỘ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI TẤN DŨNG

BÙI TẤN ĐỨC
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Tên thường gọi   :   Hùng

Con ông  :   Bùi Tần Dũng và bà Nguyễn Thị Công

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  chăn nuôi

Chỗ ở hiện nay :  Trảng Bom -Đồng Nai

Hôn phối                               KỲ THỊ KIM ĐỊNH
Con ông  :  Kỳ Hữu Hồng và bà Lê Thị Xích Đào

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Sanh hạ
Bùi Thị Như Ngọc                 1992

Bùi Vĩnh Ty                1994

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI THẠC                                                                                                            Phái 1

Thế 16 : BÙI NGỘ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI TẤN DŨNG

BÙI THỊ THU HÀ
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Con ông  :   Bùi Tần Dũng và bà Nguyễn Thị Công

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Chỗ ở hiện nay :  Trảng Bom -Đồng Nai

Hôn phối                               (Không rõ)
Sanh hạ
Đỗ Quang Vinh                 1997

Bùi Quốc Vinh                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN

BÙI QUỐC TRUNG
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Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy

Ngày sinh  :  1968

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC
Con ông  :  Trương văn Hiến và bà Nguyễn Thị Nhạn

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Vĩnh Ân                 1995

Bùi THị Ái                 1998

Bùi Vĩnh Hoàng Uyên                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN

BÙI THỊ QUỐC TRINH
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Tên thường gọi   :  Trinh

Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy
Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nhân Viên Kinh Doanh

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ NGỌC CƯỜNG
Con ông  :   Lê Ngọc Hách và bà Trương Công Thị Nga

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Huế

Nghề nghiệp   :  cán bộ

Sanh hạ
Lê Ngọc Phước Thạnh                 1992

Lê NGọc Khánh Huyền                 1996

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN
BÙI THỊ QUỐC TRÚC
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Tên thường gọi   :  Trúc
Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nông

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               MAI HOÀNG ĐÔNG
Con ông  :  Mai Hoàng Đức và bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Lái xe

Sanh hạ

Mai Hoàng Đính                 1998

Mai Hoàng Điệp                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN

BÙI QUỐC TRÍ
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Tên thường gọi   :  Trí

Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy
Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Xế

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ DIỄM
Con ông  :  Nguyễn Đình Hải và bà Nguyễn Thị Lệ Xuân

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ

Bùi Vĩnh Duy                2005

Bùi Vĩnh Quỳnh Như                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN

BÙI QUỐC TRI
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Tên thường gọi   :  Tri

Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Xế

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ THỊ VÂN
Con ông  :   Lê Văn Nhiều và bà Trần Thị Tùng

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Vĩnh Khoa                 1998

Bùi Vĩnh NHi                 2001

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI HÝ                                                                                                                  Chi 2

Thế 17 : BÙI QUỐC TRÂN

BÙI QUỐC TRIỀU
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Tên thường gọi   :  Triều

Con ông  :   Bùi Quốc Trân và bà Phan Thị Lệ Thùy

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Xế

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               TRẦN THỊ TOÀN
Con ông  :  Trần Xuân Minh và bà Huỳnh Thị Xuân

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Sanh hạ
Bùi Vĩnh Bảo Châu                 2008

Bùi Vĩnh Quốc Thắng                 2010

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI THÌN                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI VĨNH PHƯƠNG

BÙI PHẠM THIÊN HƯƠNG
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Con ông  :   Bùi Vĩnh Phương và bà Phạm Thị Thuyết

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Phan Rang Tháp Chàm-Ninh Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN THỌ
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Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Nguyễn Bùi Đông Quân                 2001

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI THÌN                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI VĨNH PHƯƠNG

BÙI PHẠM THIÊN LAN

Con ông  :   Bùi Vĩnh Phương và bà Phạm Thị Thuyết

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               TRẦN VĂN TIẾN
Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Vĩnh Long

Sanh hạ
Trần Văn Phát                 2006

Trần Khánh Ngọc                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI THÌN                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI VĨNH PHƯƠNG

BÙI PHẠM THANH AN
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Con ông  :   Bùi Vĩnh Phương và bà Phạm Thị Thuyết

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN THANH
Con ông  :  Nguyễn Văn Phước và bà Đỗ Thị Sanh

Ngày sinh  :  1965

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Sanh hạ
Nguyễn Ngọc Minh Anh                 2003

Nguyễn Nhật Minh                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI TƯỜNG                                                                                                          Chi 2

Thế 17 : BÙI QUANG ĐẠT

BÙI THỊ VĨNH HIỀN

Con ông  :   Bùi Quang Đạt và bà Nguyễn Thị Đợi

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :   Lagi-Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN NHẬT MỸ
Con ông  :  Nguyễn Văn Hùng và bà Lê Thị Hồng

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Bình Định

Sanh hạ

Nguyễn Ngọc Hương Thảo                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI TƯỜNG                                                                                                          Chi 2

Thế 17 : BÙI QUANG ĐẠT

BÙI VĨNH HIỆP

Con ông  :   Bùi Quang Đạt và bà Nguyễn Thị Đợi

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :   Lagi-Bình Thuận

Hôn phối                               MAI LINH
Con ông  :  Mai Ngọc Kim và bà Nguyễn Thị Nhi

Ngày sinh  :  1988

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI ĐÌNH                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI NGỌC TỨ

BÙI VŨ VĨNH THƯ

Con ông  :   Bùi Ngọc Tứ và bà Võ Thị Thủy

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Đại Học

Chỗ ở hiện nay :  Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận

Hôn phối                               VÕ THÀNH LUÂN
Con ông  :  Võ Thành Sỹ và bà Bùi Thị Vân

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Bến Tre

Nghề nghiệp   :  Đại Học

Sanh hạ
Võ Hoành Thái An                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI ĐÌNH                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH SƠN

BÙI NGUYỄN MINH MẪN
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Con ông  :   Bùi Minh Sơn và bà Nguyễn Thị Minh

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Ngân Hàng

Chỗ ở hiện nay :  Ninh Phước - Ninh Thuận

Hôn phối                               VÕ MINH TÂM
Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :   Luật Sư

Sanh hạ
Võ Minh Trí                2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI THỊ MINH ĐỨC

Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Trung cấp

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ CHÍNH LUẬT
Con ông  :   Lê Văn Một và bà Nguyễn Thị Mười

Sanh hạ
Lê Thị Hương Giang                 2003

Lê Dáng My                2007

Lê Hồng NGọc                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI THỊ MINH LỢI

Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN HỮU THÀNH
Con ông  :  Nguyễn Khối và bà Đặng Thị Biên

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Sanh hạ
Nguyễn Hữu Phát                 2007

Nguyễn Bùi Minh NHư                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI THỊ MINH ANH
Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               HUỲNH VĂN ÂU
Con ông  :  Huỳnh Văn Ảnh và bà Phan Thị Trượng

Sanh hạ
Huỳnh THị Bảo Trâm                 2006

Huỳnh Bảo Khoa                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI THỊ MINH THÚY

Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI THỊ MỸ

Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1991

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Trung cấp

Chỗ ở hiện nay :  Đại Lộc-Quảng Nam

Hôn phối                               PHAN TẤN PHI
Con ông  :  Phan Lược và bà Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh  :  1991

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI HƯNG                                                                                                           Phái 1

Thế 16 : BÙI BƯỞI                                                                                                              Chi 2

Thế 17 : BÙI MINH HÙNG

BÙI VĨNH NHẬT

Con ông  :   Bùi Minh Hùng và bà Văn Thị Một

Ngày sinh  :  1996

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI GIÁC                                                                                                             Phái 2

Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH

BÙI THỊ DÂN

Con ông  :   Bùi Phước Ninh và bà Đào Thị Tiếp

Ngày sinh  :  1958

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               PHẠM QUÝ
Con ông  :  Phạm Hanh và bà Nguyễn Thị Duyên

Ngày sinh  :  1953

Nơi sinh   :  Khánh Hòa

Sanh hạ

Phạm Thị Phương Nhi                 1989

Phạm Nhi Phương                1997

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI GIÁC                                                                                                             Phái 2

Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH

BÙI PHƯỚC SƠN HÒA

Con ông  :   Bùi Phước Ninh và bà Đào Thị Tiếp

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ VY VY
Con ông  :  Nguyễn Chính và bà Nguyễn Thị Phải

Sanh hạ
Bùi Minh Hào                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI GIÁC                                                                                                             Phái 2

Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH

BÙI THỊ AN TÂN

Con ông  :   Bùi Phước Ninh và bà Đào Thị Tiếp

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ TẤN TRƯỜNG
Con ông  :   Lê Văn Tiệm và bà Trần Thị Nuôi

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Phú Yên

Sanh hạ

Lê Thị Ngọc Anh                 2002

Lê Tấn Lộc                2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI GIÁC                                                                                                             Phái 2

Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH

BÙI PHƯỚC HẢI

Con ông  :   Bùi Phước Ninh và bà Đào Thị Tiếp

Ngày sinh  :  1969

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Hôn phối                               LÊ THỊ HỒNG CÚC
Con ông  :   Lê Văn Nở và bà Nguyễn Thị Nổi

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Sanh hạ
Bùi Huy Hoàng                2001

Bùi Nhựt Hà                 2003

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI GIÁC                                                                                                             Phái 2

Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH

BÙI VĂN THÀNH

Con ông  :   Bùi Phước Ninh và bà Đào Thị Tiếp

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
Con ông  :  Nguyễn Thanh Long và bà Võ Thị Vân

Ngày sinh  :  1972

Sanh hạ
Bùi Quang Huy                2000

Bùi Khánh Ngọc                 2010

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                                 Chi 4

Thế 17 : BÙI MAY

BÙI VĂN TUẤN

Con ông  :   Bùi May và bà Nguyễn Thị Thái

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Xây Dựng

Chỗ ở hiện nay :  Hội An - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ NGA
Con ông  :  Nguyễn Minh và bà Nguyễn Thị Quốc

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Kế Toán

Sanh hạ
Bùi Thị Kim Ngọc                 2007

Bùi Thị Như Ngọc                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                                 Chi 4

Thế 17 : BÙI MAY

BÙI VĂN CHÁNH

Tên thường gọi   :  Chánh
Con ông  :   Bùi May và bà Nguyễn Thị Thái

Ngày sinh  :  1969

Hôn phối                               THÁI THỊ NGHIỆP
Con ông  :  Thái Văn Ngọc và bà Phan Thị Huệ

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Sanh hạ

Bùi Vinh                 1997

Bùi Thị Mỹ Hạnh                 2003

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                                 Chi 4

Thế 17 : BÙI HÓA

BÙI VĂN DẬU

Con ông  :   Bùi Hóa và bà Nguyễn Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  9/12 - Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ ÁNH
Con ông  :  Nguyễn Nhì và bà Thị

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Duy Hòa - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  8/12 - Nội trợ

Sanh hạ
Bùi Văn Khẩn                 1996

Bùi Văn Đáp                 1999

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                                 Chi 4

Thế 17 : BÙI HÓA

BÙI THỊ KEM

Con ông  :   Bùi Hóa và bà Nguyễn Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  8/12 - Làm nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy xuyên - Quảng Nam

Hôn phối                               HỒ ĐỨC THỊNH
Con ông  :  Hồ Minh và bà Đặng Thị Năm

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  10/12 - Làm nông

Sanh hạ
Hồ Thanh Thúy                2000

Hồ Anh Thư                2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI CĂN

BÙI THỊ THU YẾN

Con ông  :   Bùi Căn - Sinh và bà Chế Thị Hồng

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Texas - Hoa Kỳ

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI CĂN

BÙI THỊ THU THỦY

Con ông  :   Bùi Căn - Sinh và bà Chế Thị Hồng

Ngày sinh  :  1960

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Texas - Hoa Kỳ

Hôn phối       (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI CĂN
BÙI QUỐC VŨ

Con ông  :   Bùi Căn - Sinh và bà Chế Thị Hồng

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Texas - Hoa Kỳ

Hôn phối                               HUỲNH THỊ KIM LAN
Ngày sinh  :  1958

Sanh hạ
Bùi Andy                1977

Bùi Breyen                 1979

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI THỊ NGỌC QÚY

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  Thống nhất - Đồng nai

Nghề nghiệp   :  6/12 - Nội trợ

Chỗ ở hiện nay :  Tín Nghĩa - Xuân Thiện

Hôn phối                               VÕ THÀNH NHÂN
Con ông  :  Võ Văn Phương và bà Nguyễn Thị Thông

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Tỉnh Đồng nai

Nghề nghiệp   :  6/12

Sanh hạ
Võ Thành Long                2004

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI TẤN PHÚ

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Daklak

Nghề nghiệp   :  10/12

Chỗ ở hiện nay :  Thủ Dầu Một

Hôn phối                               CHÂU THỊ LIÊN
Con bà  :  Bùi Thị Cái

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học

Sanh hạ
Bùi Ngọc Kim Thư                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI TẤN PHÁT

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  10/12

Chỗ ở hiện nay :  Tỉnh Bình Dương

Hôn phối                               TRẦN THỊ ÁNH HỒNG
Con ông  :  Trần V Nhì và bà Tôn Nữ Thị Vẽ

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Bình Dương

Nghề nghiệp   :  10/12

Sanh hạ
Bùi Thị Quỳnh Hương                 2005

Bùi Thị Anh Thư (mất)

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI TẤN ĐỊNH

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  12/12

Chỗ ở hiện nay :  Tỉnh Bình Dương

Hôn phối                               TỪ THỊ BÍCH
Con ông  :  Từ Phước Thọ và bà Lê Thị Cúc

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Ngãi

Nghề nghiệp   :  9/12

Sanh hạ
Bùi Trọng Nghĩa                 2005

Bùi Từ Diệu Duyên                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI TẤN ĐẠT

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  9/12

Chỗ ở hiện nay :  Tỉnh Bình Dương
Hôn phối                               NGUYỄN THỊ XUÂN HOA
Con ông  :  Nguyễn Vui Vui và bà Nguyễn Thị Chuyên

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Tỉnh Bình Dương
Nghề nghiệp   :  10/12

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Dạ Thảo                 1998

Bùi Nguyễn Trúc Giang                 2006

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TƯ                                                                                                       Phái 2

Thế 16 : BÙI NGỌC LỰC                                                                                                   Chi 4

Thế 17 : BÙI TẤN MINH

BÙI THỊ NGỌC LIÊN

Con ông  :   Bùi Tấn Minh và bà Chế Thị Hiền

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  10/12

Chỗ ở hiện nay :  Hòa vang - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN CÔNG THÀNH
Con ông  :  Nguyễn Mại và bà Phùng Thị Sách

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Hòa xuân – Cẩm Lệ

Nghề nghiệp   :  12/12

Sanh hạ
Nguyễn Đăng Khoa                 2002

Nguyễn Ngọc Châu Giang                2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN SỬU                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN CỬU                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN LÊ
BÙI DUY NGUYÊN ANH
[image: image41.jpg]



Con ông  :   Bùi Văn Lê và bà Nguyễn Thị Thúy Loan

Ngày sinh  :  1994

Nơi sinh   :  Daklak

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN SỬU                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN CỬU                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN LÊ

BÙI THỊ NGUYÊN TRÂM
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Con ông  :   Bùi Văn Lê và bà Nguyễn Thị Thúy Loan

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Đaklak

Nghề nghiệp   :  công chức

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN SỬU                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN CỬU                                                                                                     Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN LÊ
BÙI THỊ MINH NGUYÊN

Con ông  :   Bùi Văn Lê và bà Nguyễn Thị Thúy Loan

Ngày sinh  :  1988

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế - Kế Toán

Chỗ ở hiện nay :  Đắklak

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BA

BÙI MINH KHOA

Con ông  :   Bùi Văn Ba và bà Đào Thị Phiên

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Con ông  :  Nguyễn Văn Lý và bà Huỳnh Thị Phụng
Ngày sinh  :  1982

Sanh hạ
Bùi Minh Học                 1999

Bùi Thị Mỹ Huyền                 2003

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BA

BÙI THỊ THÙY HOA

Con ông  :   Bùi Văn Ba và bà Đào Thị Phiên

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               TRẦN LONG
Con ông  :  Trần Thuận và bà Nguyễn Thị Nam

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Xây Dựng

Sanh hạ
Trần Thị Kim Phụng                 2002

Trần Thị Cẩm Tiên                 2006

Trần Thị Diễm Kiều                 2010

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BA

BÙI THỊ HỒNG

Con ông  :   Bùi Văn Ba và bà Đào Thị Phiên

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN HỮU KÍNH
Con ông  :  Nguyễn Bữu và bà Bùi Thị Hiền

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng ngãi

Sanh hạ
Nguyễn Hữu Thịnh                 2001

Nguyễn Thị Ngọc Yến                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BA

BÙI THỊ THÙY ÁNH

Con ông  :   Bùi Văn Ba và bà Đào Thị Phiên

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               PHẠM TRƯỜNG GIANG
Con ông  :  Phạm Văn Huân và bà Hoàng Thị Thủy

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Ninh

Sanh hạ
Phạm Hùynh Anh                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BA

BÙI THỊ THÙY PHƯỢNG

Con ông  :   Bùi Văn Ba và bà Đào Thị Phiên

Ngày sinh  :  1991

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN HỮU THÁI
Con ông  :  Nguyễn Hữu Nhi và bà Nguyễn Thị Thọ

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Quảng Trị

Sanh hạ
Nguyễn Minh Đăng                2010

Nguyễn Hoàng Vũ                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BỐN

BÙI THỊ MỸ HẠNH

Con ông  :   Bùi Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               HOÀNG NHẬT TRƯƠNG
Con ông  :  Hoàng Phếp và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Bình

Sanh hạ
Hoàng Trúc Huy                2004

Hoàng Trà My                2010

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN BỐN
BÙI QUỐC DŨNG

Con ông  :   Bùi Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh  :  1981

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THIÊN HOANG
Con ông  :  Nguyễn Minh Tân và bà Nguyễn Thị Thịnh

Ngày sinh  :  1980

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                             Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                               Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN NGHĨ

BÙI TRIỆU VỦY
Con ông   :   Bùi Văn Nghĩ và bà Phùng Thị Kiều Xinh

Ngày sinh  :   1987

Nơi sinh   :   Bình Thuận

Nghề nghiệp   :   9/12

Chỗ ở hiện nay :   Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                             LƯU THỊ TIẾN
Con ông   :   Lưu Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Lưỡng

Ngày sinh  :   1991

Nơi sinh   :   Quảng Ngãi

Nghề nghiệp   :   9/12 - Thợ may

Sanh hạ
Bùi Triệu Khang                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN NGHĨ

BÙI THỊ MỸ LAN

Con ông  :   Bùi Văn Nghĩ và bà Phùng Thị Kiều Xinh

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               VÕ VĂN LỢI
Con ông  :  Võ Phụng và bà Phan Thị Chữ

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Ngãi

Sanh hạ
Võ Văn Trường                 1999

Võ Thị Như THủy                2003

Võ Thị Thu Hà                2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN TÁN                                                                                                     Phái 3

Thế 16 : BÙI VĂN THẾ                                                                                                      Chi 3

Thế 17 : BÙI VĂN NGHĨ

BÙI THỊ KIM OANH

Con ông  :   Bùi Văn Nghĩ và bà Phùng Thị Kiều Xinh

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Chỗ ở hiện nay :  Đức Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN LINH
Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Nam Ninh

Sanh hạ
Nguyễn Ngọc Anh                 2002

Nguyễn Ngọc Yến Nhi                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI THỊ BÍCH HIỀN

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1974

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               PHAN GIA LONG
Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Huế

Nghề nghiệp   :  Thầu Khoán

Sanh hạ
Phan Như Anh                2000

Phan Như Hạ                2013

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN
BÙI QUANG TOẠI

Tên thường gọi   :  Toại

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               VĂN THỊ THÚY
Con ông  :  Văn Tuân và bà Nguyễn Thị Trải

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Huế

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Bùi Thị Mỹ Hạnh                 1992

Bùi Quang Phúc                 1994

Bùi Thị Mỹ Hiếu                 1999

Bùi Quang Nghĩa                 2000

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI THỊ KIM THOA

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1968

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               LÊ QUỐC CƯỜNG
Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Lê Quốc Khánh                 1993

Lê Quốc Hòa                1995

Lê Kim Ngân                 2000

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI QUANG TÙNG ANH

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Vườn

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HOÀI
Con ông  :  Nguyễn Văn Nghị và bà Bùi Thị Khúm

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Thái Bình

Sanh hạ
Bùi Gia Lộc                2000

Bùi Gia Lập                 2002

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI QUANG TÙNG EM

Tên thường gọi   :  Tùng Em

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Rẫy

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               TRẦN THỊ HẰNG
Con ông  :  Trần Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Hòa

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Vĩnh Phúc

Sanh hạ
Bùi Quang Bách                 1999

Bùi Anh Thông                2003

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN
BÙI QUANG TUẤN ANH

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               GIANG THỊ HÀ
Con ông  :  Giang Văn Tý và bà Nguyễn Ngọc Châu

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Hà Bắc

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Quang Diệt                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI THỊ THẠCH LÀI

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kế Toán - Cử Nhân Kinh Tế

Chỗ ở hiện nay :   Bình Long - Bình Phước

Hôn phối                               TRƯƠNG VĂN DŨNG
Ngày sinh  :  1982

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Điện

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN

BÙI QUANG TÚ

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1987

Hôn phối                               NGUYỄN THANH TỊNH
Con ông  :  Nguyễn Nhân và bà Lê Thị Nhân

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Nam Định

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Sanh hạ
Bùi Quang Nguyên                 2011

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI NHÀN                                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI KHOÁI                                                                                                           Chi 2

Thế 17 : BÙI ĐẮC TẤN
BÙI QUANG TRUYỆN

Con ông  :   Bùi Đắc Tấn và bà Phan Thị Bích

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN KHƯƠNG                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI DO                                                                                                                  Chi 3

Thế 17 : BÙI TẤN LONG

BÙI THỊ MỸ

Con ông  :   Bùi Tấn Long và bà Võ Thị Tám

Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               HUỲNH XUÂN THẮM
Con ông  :  Huỳnh Xuân Nở và bà Bùi Thị Minh Tẩn

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN KHƯƠNG                                                                                           Phái 4

Thế 16 : BÙI DO                                                                                                                  Chi 3

Thế 17 : BÙI TẤN HÙNG

BÙI NGỌC TUYỀN

Tên thường gọi   :  Tuyền

Con ông  :   Bùi Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Hân

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Hoa Kỳ

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Chỗ ở hiện nay :  Texas - Hoa Kỳ

Hôn phối                               LEE MICHEAL
Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Hoa Kỳ

Sanh hạ
Lee Chirs                 2004

Lee Nathamel                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN HOAN                                                                                                 Phái 4

Thế 16 : BÙI VĂN LÂN                                                                                                      Chi 4
Thế 17 : BÙI VĂN BAN

BÙI THỊ HIẾU

Con ông  :   Bùi Văn Ban và bà Trương Thị Hạnh

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân

Chỗ ở hiện nay :   Buôn Mê Thuộc - Đăk Lăk

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN HẢO
Con ông  :  Nguyễn Văn Thành và bà Thái Thị Hiệu

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Điện

Sanh hạ
Nguyễn Minh Hào                 2001

Nguyễn Nhật Hào                 2001

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                               Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN SÁU

BÙI VĂN DŨNG

Con ông  :   Bùi Văn sáu và bà Đào Thị Chẩn

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Thợ May

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn
Hôn phối                               VÕ THỊ THÀ
Con ông  :  Võ Ngọc Cẩn và bà Ngô Thị Tuất

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Thợ may

Sanh hạ
Bùi Thị Ngọc Thùy                1997

Bùi Thị Ngọc Trâm                 2001

Bùi Thị Ngọc Diễm                 2008

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                               Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐỦ
BÙI THỊ CẨM

Con ông  :   Bùi Đủ và bà Tào Thị Thê

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Hòa Vang-Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN QUẢNG
Con ông  :  Nguyễn Thái và bà Trần Thị Trợ

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Nghề nghiệp   :  Xây Dựng

Sanh hạ
Nguyễn Đăng Huy                2003

Nguyễn Đăng Phú                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                               Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐỦ
BÙI THỊ LAN

Con ông  :   Bùi Đủ và bà Tào Thị Thê

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Cẩm Lệ-Đà Nẵng

Hôn phối                               TRẦN QUỐC VIỆT
Con ông  :  Trần Kha và bà Võ Thị Nhố

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Lái Xe

Sanh hạ
Trần Quốc Toàn                 2001

Trần Việt Thắng                2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                               Chi 1

Thế 17 : BÙI ĐỦ
BÙI THỊ PHƯỢNG

Con ông  :   Bùi Đủ và bà Tào Thị Thê

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               BÙI KIM TIỀN
Con ông  :   Bùi Sáu và bà Trần Thị Lá

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Lái xe

Sanh hạ
Bùi Kim Thanh Ngọc                 2010

Thế Thứ   XVIII

Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN TÂN

BÙI TIẾN

Tên thường gọi   :   Bùi Tiến

Con ông  :   Bùi Văn Tân và bà Từ Thị Phụng

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Chỗ ở hiện nay :   Long Thành - Đồng Nai

Hôn phối                               VÕ THỊ LẮM
Con ông  :  Võ Chưu và bà Hà Thị Kiểu

Ngày sinh  :  1977

Sanh hạ
Bùi Thị Như                2002

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN TÂN
BÙI HÒA

Tên thường gọi   :   Bùi Hòa

Con ông  :   Bùi Văn Tân và bà Từ Thị Phụng

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               PHAN THỊ KIM LIÊN
Con ông  :  Không rỏ và bà Võ Thị Liễu

Ngày sinh  :  1979

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Sanh hạ
Bùi Thị Thy Anh                 2002

Bùi Anh Vũ                 2003

Bùi Anh Quân                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN MỚI

BÙI THỊ LÂM HỒNG

Tên thường gọi   :   Bùi Thị Lâm Hồng

Con ông  :   Bùi Văn Mới và bà Đặng Thị Tám

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kế Toán

Chỗ ở hiện nay :  Sài Gòn

Hôn phối                               TRẦN TUẤN TRUNG
Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Sanh hạ
Trần Phương Ghi                 2002

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN MỚI

BÙI THỊ LÂM PHƯỢNG

Tên thường gọi   :   Bùi Thị Lâm Phượng

Con ông  :   Bùi Văn Mới và bà Đặng Thị Tám

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Hôn phối                               VÕ THÀNH NHƠN
Con ông  :  Võ Xuân Hồi và bà Nguyễn Thị Khoa

Nghề nghiệp   :  Quân Sự

Sanh hạ
Hôn phối 2 :
Võ Ngọc Bảo Trâm                 2012

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI TỚI

BÙI THỊ TRÀ MY
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Con ông  :   Bùi Tới và bà Hồ Thị Phước

Ngày sinh  :  1991

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Chỗ ở hiện nay :   Long Thành - Đồng Nai

Hôn phối         (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI TỚI

BÙI THỊ NHƯ HIỀN
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Con ông  :   Bùi Tới và bà Hồ Thị Phước

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Đồng Nai

Nghề nghiệp   :  Kế Toán

Chỗ ở hiện nay :   Long Thành - Đồng Nai

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN TÚ
Con ông  :  Nguyễn Văn Cường và bà Đỗ Thị Lan

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Đồng Nai

Nghề nghiệp   :  Công Nhân

Sanh hạ
Chưa con

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI YÊN                                                                                                                Chi 1

Thế 17 : BÙI TẤN

BÙI THỊ QUỲNH NGA

Con ông  :   Bùi Tấn và bà Võ Thị Tuyến 
Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Tánh Linh - Bình Thuận

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Tánh Linh - Bình Thuận

Hôn phối                               HỒ XUÂN KHÁNH
Con ông  :  Hồ Xuân Hồi và bà Nguyễn Thị Khoa

Ngày sinh  :  1986

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI BÀU                                                                                                              Phái 5

Thế 16 : BÙI TÝ                                                                                                                  Chi 1

Thế 17 : BÙI VĂN BÍNH

BÙI THỊ HÀ

Con ông  :   Bùi Văn Bính và bà Nguyễn Thị Hai

Ngày sinh  :  1969

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                (Không rõ)
Sanh hạ
Lê Ngọc Vĩnh                 1994 lê Thị Ngọc Liên                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI SÓC                                                                                                               Phái 5

Thế 16 : BÙI QUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI THỬ

BÙI VĂN TUẤN

Con ông  :  Bùi Thử và bà Lê Thị Ba

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối         (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI SÓC                                                                                                               Phái 5

Thế 16 : BÙI QUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI THỬ

BÙI VĂN ĐÔ

Con ông  :  Bùi Thử và bà Lê Thị Ba

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  quân đội

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Hôn phối         (Chưa lập gia đình)
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI SÓC                                                                                                               Phái 5

Thế 16 : BÙI QUYÊN                                                                                                          Chi 1

Thế 17 : BÙI THỬ

BÙI VĂN QUÝ

Con ông  :  Bùi Thử và bà Lê Thị Ba

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Lái xe

Chỗ ở hiện nay :   Bình Dương

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ KIM DIỄM
Nơi sinh   :  Cần Thơ

Sanh hạ
Bùi Văn Khôi

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LẠNG                                                                                                           Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI KHANH

BÙI VĂN XINH

Con ông  :   Bùi Khanh và bà Lê Thị Niệm

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cơ khí

Chỗ ở hiện nay :  Sài gòn
Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HỒNG
Con ông  :  Nguyễn Trường Biểu và bà Trần Thị Sáu

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn bán

Sanh hạ
Bùi Triều Châu                 2003 - Học sinh
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LẠNG                                                                                                           Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI VĂN TẪN
BÙI VĂN TRỊNH

Con ông  :   Bùi Văn Tẫn và bà Nguyễn Thị Bốn
Ngày sinh  :  1959

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ MAI
Con ông  :  Nguyễn Đán và bà Nguyễn Thị Đán

Ngày sinh  :  1960

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN LẠNG                                                                                                  Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NÊN

BÙI THỊ CHINH

Con ông  :   Bùi Nên và bà Lê Thị Quyên

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN HÀ
Con ông  :  Nguyễn Dận và bà Hồ Thị Dận

Ngày sinh  :  1975

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Sanh hạ
Nguyễn Thị Nhi                 2007

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN LẠNG                                                                                                  Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NÊN

BÙI VĂN HÙNG

Con ông  :   Bùi Nên và bà Lê Thị Quyên

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ LANG
Con ông  :  Nguyễn Thanh Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Văn Việt                 2002

Bùi Văn Nhựt                 2009

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN LẠNG                                                                                                  Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NÊN

BÙI THỊ LUẬN

Con ông  :   Bùi Nên và bà Lê Thị Quyên

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Nội trợ

Chỗ ở hiện nay :  Quảng Nam

Hôn phối                               NGUYỄN VIỆT KHÁNH
Con ông  :  Nguyễn Việt Chinh và bà Võ Thị Chinh

Ngày sinh  :  1973

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Nguyễn Việt Linh                 2001

Nguyễn Việt Lân                 2008

Ghi chú : Định cư tại Hoa Kỳ
Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI VĂN LẠNG                                                                                                  Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NÊN

BÙI VĂN CƯỜNG

Con ông  :   Bùi Nên và bà Lê Thị Quyên

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cơ Khí

Hôn phối                               BÙI THỊ LÀI
Con ông  :   Bùi Tượng và bà Hồ Thị Tượng

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Miền Tây

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Bùi Văn Nam                 2005

Thế Thứ   XVIII
Thế 15 : BÙI LẠNG                                                                                                           Phái 5

Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                               Chi 2

Thế 17 : BÙI NÊN

BÙI THỊ VI

Con ông  :   Bùi Nên và bà Lê Thị Quyên

Ngày sinh  :  1988

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kế Toán

Hôn phối                               ĐÀO THANH HẢI
Con ông  :  Đào Minh

và bà  :  Ngô Thị Thanh

Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Kế Toán

Sanh hạ
Đào Thị Linh                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CHƯỚC                                                                                                        Phái 1

Thế 17 : BÙI TÂM                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI DIỆM

BÙI MINH DIỆU

Con ông  :   Bùi Diệm và bà Phan Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1963

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Công Chức

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THÙY HOA
Con ông  :  Nguyễn Tá Mai và bà Lưu Thị Trình

Ngày sinh  :  1964

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Thanh Liêm                 1989

Bùi Diệu Thảo                 1990

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CHƯỚC                                                                                                        Phái 1

Thế 17 : BÙI TÂM                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI DIỆM

BÙI MINH DIÊU
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Con ông  :   Bùi Diệm và bà Phan Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12 - Thợ điện

Chỗ ở hiện nay :  Sài gòn

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
Con ông  :  Nguyễn Tấn Đạt và bà Ngô Thị Chắc

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :   Long an

Nghề nghiệp   :  9/12 - Buôn bán

Sanh hạ
Bùi Thanh Trúc                 2002 - Học sinh

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CHƯỚC                                                                                                        Phái 1

Thế 17 : BÙI TÂM                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI DIỆM

BÙI THỊ KIM THỦY

Con ông  :   Bùi Diệm và bà Phan Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1962

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kế toán.

Chỗ ở hiện nay :  Sài gòn.

Hôn phối                               NGUYỄN PHÚ ANH
Con ông  :  Nguyễn Phú Định và bà Trần Thị Kỷ 

Ngày sinh  :  1956

Nơi sinh   :  Quảng Nam.

Nghề nghiệp   :  12/12 - Kinh doanh.

Sanh hạ
Nguyễn Thị Uyên Hằng                1986 - Đại học

Nguyễn Vĩnh Nguyên                 1988 - Đại học

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CHƯỚC                                                                                                        Phái 1

Thế 17 : BÙI TÂM                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI DIỆM

BÙI THÀNH DANH

Con ông  :   Bùi Diệm và bà Phan Thị Tịnh

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12; công nhân

Chỗ ở hiện nay :  Sài gòn.

Hôn phối                               LƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG
Con ông  :   Lương Đường và bà Nguyễn Thị Xuân

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  9/12 - Buôn bán

Sanh hạ
Bùi Vĩnh An                 2005 - Học sinh

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CHƯỚC                                                                                                        Phái 1

Thế 17 : BÙI TÂM                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI VĂN LẬP

BÙI VĨNH TRƯỜNG

Con ông  :   Bùi Văn Lập và bà Trương Thị Kim Chi

Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Nhân Viên Kinh Doanh

Chỗ ở hiện nay :   Bình Tân - Sài Gòn

Hôn phối                               NGUYỄN TRẦN MAI HỒNG NGÂN
Con bà Trần Ngọc Tính

Ngày sinh  :  1988

Sanh hạ
(Chưa con)
Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                              Phái 1

Thế 17 : BÙI NĂM                                                                                                              Chi 1

Thế 18 : BÙI VĂN HAI

BÙI VĂN HƯỚNG

Con ông  :   Bùi Văn Hai và bà Hồ Thị Sáu 

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Ngân Hàng

Chỗ ở hiện nay :  Đà Nẵng

Hôn phối                               HOÀNG THÙY LINH
Con ông  :  Hoàng Văn Đức và bà Nguyễn Thị Loan 

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Tài Chính - Kê Toán

Sanh hạ
Bùi Anh Khoa                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI QUANG HUY                                                                                              Phái 1

Thế 17 : BÙI NĂM                                                                                                              Chi 1

Thế 18 : BÙI VĂN HAI
BÙI THỊ THÚY HẰNG

Con ông  :   Bùi Văn Hai và bà Hồ Thị Sáu 

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               NGUYỄN SƠN
Con ông  :  Nguyễn Sáu và bà Hồ Thị Ba

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Điêu Khắc

Sanh hạ
Nguyễn Anh Vũ                 2003

Nguyễn Thu Thủy                2006

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                             Phái 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN TÂN

BÙI NGUYÊN PHÚC
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Con ông  :   Bùi Kiến Tân và bà Nguyễn Thị Cúc
Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học Tài chánh Kế toán

Chỗ ở hiện nay :  New Zealand

Hôn phối                               HUỲNH DIỆU LINH
Con ông  :  Huỳnh Quang Bùi và bà Đặng Tuyên Hà 
Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học ngành Xã hội học

Sanh hạ
Bùi Đan Thư                2012

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN TÂN

BÙI NGUYÊN THẢO
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Con ông  :   Bùi Kiến Tân và bà Nguyễn Thị Cúc
Ngày sinh  :  1989

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học 

Chỗ ở hiện nay :  Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN TIẾN

BÙI KIẾN TRÍ
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Con ông  :   Bùi Kiến Tiến và bà Đỗ Thị Cẩm Hà

Ngày sinh  :  1992

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học Tài chánh – Ngân hàng
Chỗ ở hiện nay :  Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI KIẾN TÁ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN TIẾN

BÙI NGỌC CẨM HIỀN
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Con ông  :   Bùi Kiến Tiến và bà Đỗ Thị Cẩm Hà

Ngày sinh  :  1995

Nghề nghiệp   :  Học sinh

Chỗ ở hiện nay :  Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN                                                                                                   Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN QUANG
BÙI KIẾN ĐỨC
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Con ông  :   Bùi Kiến Quang và bà Nguyễn Thị Liễu

Ngày sinh  :  1993

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học

Chỗ ở hiện nay :  Gò Vấp - Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN                                                                                                   Chi 1

Thế 18 : BÙI KIẾN QUANG

BÙI NGUYỄN NGỌC DIỄM

Con ông  :   Bùi Kiến Quang và bà Nguyễn Thị Liễu

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Đại học

Chỗ ở hiện nay :  Gò Vấp - Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI MINH                                                                                                            Phái 1

Thế 17 : BÙI MÍNH VIÊN                                                                                                   Chi 1

Thế 18 : BÙI HỒ THỌ
BÙI NGUYỄN KIM NGUYÊN

Con ông  :   Bùi Hồ Thọ và bà Nguyễn Thị Hòa

Ngày sinh  :  2004

Nơi sinh   :  Ninh Thuận

Nghề nghiệp   :  Học sinh

Chỗ ở hiện nay :  Ninh Thuận

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                           Phái 1

Thế 17 : BÙI QUY                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI CHÍNH THỨC

BÙI DUY QUỐC
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Con ông  :   Bùi Chính Thức và bà Trương Thị Xuân

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học sư phạm

Chỗ ở hiện nay :   Liên chiểu - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Con ông  :  Nguyễn Hữu Ba và bà Hà Thị Liễu

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH - Kế toán DN

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Lina                 2010

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                           Phái 1

Thế 17 : BÙI QUY                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI CHÍNH THỨC

BÙI DUY VƯƠNG
Con ông  :   Bùi Chính Thức và bà Trương Thị Xuân

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học y khoa

Chỗ ở hiện nay :   Long thành - Đồng nai

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THẾ SƯƠNG
Con ông  :  Nguyễn Hồng và bà Đỗ Thị Hai

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Dược sỹ

Sanh hạ
Bùi Duy Thế Anh                 2007 - Học sinh

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                           Phái 1

Thế 17 : BÙI QUY                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI CHÍNH THỨC

BÙI NỮ NHẤT VƯƠNG

Con ông  :   Bùi Chính Thức và bà Trương Thị Xuân

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH - Trung cấp y tế

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               LÊ TẤN TRÍ
Con ông  :   Lê Thăng

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tốt nghiệp PTTH - Kinh doanh

Sanh hạ
Lê Minh Ánh                 2006

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                           Phái 1

Thế 17 : BÙI QUY                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI CHÍNH THỨC

BÙI NỮ DẠ VƯƠNG
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Con ông  :   Bùi Chính Thức và bà Trương Thị Xuân

Ngày sinh  :  1988

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử nhân y khoa

Chỗ ở hiện nay :   Long thành - Đồng nai

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHẠC                                                                                                           Phái 1

Thế 17 : BÙI QUY                                                                                                               Chi 1

Thế 18 : BÙI NGUYỄN HỮU THÌN

BÙI NGUYỄN THỊ AN

Con ông  :   Bùi Nguyễn Hữu Thìn và bà Bùi Thị Én

Ngày sinh  :  1988

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  11/12 - Công nhân may

Chỗ ở hiện nay :  Đại lộc - Quảng Nam

Hôn phối                               TRẦN QUANG MỸ
Con ông  :  Trần Quang Mười

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  11/12 - Làm nông

Sanh hạ
Trần Quanh Anh                 2005 - Học sinh

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI VĂN MẬU                                                                                              Chi 1

Thế 18 : BÙI VĂN CẢ
BÙI THỊ HỒNG LINH
Tên thường gọi  :  Bùi Thị Công

Con ông   :  Bùi Văn Cả và bà Thái Thị Dung

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                             TRẦN QUANG CHÍ
Con ông   :  Trần Thà

Ngày sinh  :  1966

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Trần Quốc Vượng                 1985

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI VĂN MẬU                                                                                              Chi 1

Thế 18 : BÙI VĂN CẢ

BÙI QUANG CHÂU
Con ông   :  Bùi Văn Cả và bà Nguyễn Thị Chính

Hôn phối                             ...THỊ THÚY
Nơi sinh   :  Hốc Môn - Sài Gòn

Sanh hạ
Bùi Tấn Phú                 2005

Thế Thứ   XIX

Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HỸ

BÙI TẤN ANH HÀO
Con ông   :  Bùi Tấn Hỹ và bà Phan Bích Ngọc

Ngày sinh  :  1970

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Hôn phối                             TRẦN THU HỒNG
Con ông   :  Trần Hửu và bà Trần Thị Đỉnh

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Gia Lai - Kon Tum

Sanh hạ
Bùi Tấn Bảo Hiếu                 1998

Bùi Tấn Đại Nghĩa                 2005

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HỸ

BÙI TẤN ANH HUY
Con ông   :  Bùi Tấn Hỹ và bà Phan Bích Ngọc

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Đà Nẵng

Hôn phối                             NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý
Con ông   :  Nguyễn Văn Nam và bà Huỳnh Thanh Hương

Ngày sinh  :  1978

Sanh hạ
Bùi Ngọc Phương Trinh                2003

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÂN

BÙI NGUYỄN NGỌC TRAI
Tên thường gọi  :  Bùi Tấn Hoàng

Con ông   :  Bùi Tấn Hân và bà Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh  :  1969

Nơi sinh   :  Huế

Hôn phối                             NGÔ TÂM THƯ
Con ông   :  Ngô Thanh Liêm và bà Trần Hồng Liên

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Tây Ninh

Sanh hạ
Bùi Thục Anh                1998

Bùi Duy Khanh                2000

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÂN
BÙI NGUYỄN PHÚC HẬU
Tên thường gọi  :  Bùi Tấn Hậu

Con ông   :  Bùi Tấn Hân và bà Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh  :  1971

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Hôn phối                             TRỊNH LỆ THU
Con ông   :  Trịnh Minh Sanh và bà Nguyễn Thị Năm

Nơi sinh   :  Khánh Hòa

Sanh hạ
Andy Bùi                2001

Bùi Gia Lạc                2003

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÂN

BÙI NGUYỄN PHÚC HIỀN
Tên thường gọi  :  Bùi Tấn Hiền

Con ông   :  Bùi Tấn Hân và bà Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh  :  1972

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Hôn phối 1                            HOÀNG THANH DUNG
Con ông   :  Hoàng Bình

Nơi sinh   :  Australia

Hôn phối 2                            NGUYỄN VŨ NHẬT ĐOAN
Con ông   :  Nguyễn Quang Trí và bà Vỏ Thị Viễn

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Hải Dương

Sanh hạ
Hôn phối 1 :
Bùi Hoàng Hiếu                 2000

Hôn phối 2 :
Chưa con

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÂN

BÙI NGUYỄN PHÚC HÒA
Tên thường gọi  :  Bùi Tấn Hòa

Con ông   :  Bùi Tấn Hân và bà Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân Kinh Tế

Hôn phối                             ĐINH THANH BÌNH
Con ông   :  Đinh Văn Lâm và bà Đổ Thị Xuân

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Long An

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÙNG

BÙI KỲ UYÊN
Con ông   :  Bùi Tấn Hùng và bà Nguyễn Bích Thủy

Ngày sinh  :  1977

Nơi sinh   :  Sài Gòn

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÙNG

BÙI KỲ OANH
Con ông   :  Bùi Tấn Hùng và bà Nguyễn Bích Thủy

Ngày sinh  :  1978

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HÙNG

BÙI NGUYỄN KỲ VĨNH

( JOHN NGUYỄN BÙI )
Tên thường gọi  :  Vĩnh Hổ

Con ông   :  Bùi Tấn Hùng và bà Nguyễn Bích Thủy

Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Úc

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HẠNH

BÙI NGUYỄN ANH TUẤN
Tên thường gọi  :  Vĩnh Hiếu

Con ông   :  Bùi Tấn Hạnh và bà Nguyễn Huyền Linh

Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Na Uy

Chỗ ở hiện nay :   Hoa Kỳ

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HẠNH

BÙI NGUYỄN HỒNG TÚ
Con ông   :  Bùi Tấn Hạnh và bà Nguyễn Huyền Linh

Ngày sinh  :  1988

Nơi sinh   :  Na Uy

Chỗ ở hiện nay :   Hoa Kỳ

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN HẠNH

BÙI NGUYỄN THIÊN TRANG

( TIFFANY BÙI )
Con ông   :  Bùi Tấn Hạnh và bà Nguyễn Huyền Linh

Ngày sinh  :  1990

Nơi sinh   :  Na Uy

Chỗ ở hiện nay :   Hoa Kỳ

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN VĨNH NGỘ

BÙI TẤN VĨNH PHÚC
Con ông   :  Bùi Tấn Vĩnh Ngộ và bà Nguyễn Thị Chuyền

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                             NGUYỄN THỊ LỢI
Con ông   :  Nguyễn Tuyển và bà Lê Thị Chái

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Nhật Yến Vy

Bùi Nhật Yến Nhi

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI TÁNH                                                                                                     Chi 1

Thế 18 : BÙI TẤN VĨNH NGỘ

BÙI TẤN VĨNH ĐỨC
Con ông   :  Bùi Tấn Vĩnh Ngộ và bà Nguyễn Thị Chuyền

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Hôn phối                             TRẦN THỊ THU THỦY
Con ông   :  Trần Ái và bà Bùi Thị Hồng

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Bùi Nhật Kiều Mỹ

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI NHÃ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI THANH NHÃN

BÙI QUANG MINH
Tên thường gọi  :  Hi Nốt

Con ông   :  Bùi Thanh Nhãn và bà Trần Hoài Xuân

Ngày sinh  :  1975

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Hôn phối                             TRƯƠNG THỊ LÀNH
Con ông   :  Trương Văn An và bà Trần Thị Liễu

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Sanh hạ
Bùi Tâm Như

Bùi Quang Nhựt

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẤN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI NHÃ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI THANH NHÃN

BÙI QUANG CƯỜNG
Tên thường gọi  :  Vồ

Con ông   :  Bùi Thanh Nhãn và bà Trần Hoài Xuân

Ngày sinh  :  1975

Hôn phối                             NGUYỄN KIM THÁI
Con ông   :  Nguyễn Tấn cảnh và bà Lê Thị Tư

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Sanh hạ
Bùi Triệu Thái Vy

Bùi Quang Vinh

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI NHÃ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI THANH NHÃN

BÙI QUANG TUYẾN
Tên thường gọi  :  Lép

Con ông   :  Bùi Thanh Nhãn và bà Trần Hoài Xuân

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI CẦN                                                                                                       Phái 2

Thế 17 : BÙI NHÃ                                                                                                        Chi 1

Thế 18 : BÙI THANH NHÃN

BÙI NGỌC DIỆP
Tên thường gọi  :  Bé

Con ông   :  Bùi Thanh nhãn và bà Trần Hoài Xuân

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Bình Thuận

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỬU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI VŨ NGUYÊN BÌNH

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               HỒ THỊ THU THỦY
Con ông  :  Hồ Uẩn và bà Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh  :  1974

Nơi sinh   :  Quảng Trị

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Thị Minh Thư                 1994

Bùi Thị Minh Tuyền                 1996

Bùi Huyền Trâm                 2003

Bùi Gia Huy

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỮU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI VŨ NGUYÊN TRUNG

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1976

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               ĐẶNG THỊ THƯƠNG
Con ông  :  Đặng Hồng Khiết và bà Nguyễn Thị Sáu

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Ngãi

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Sanh hạ
Bùi Thị Phương Nhi                 2000

Bùi Trọng Tín                 2007

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỮU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI VŨ THÁI NGUYÊN

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               VÕ THỊ ĐANH
Con ông  :  Võ Văn Chân và bà Võ Thị Lan

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Hà Tĩnh
Nghề nghiệp   :  Nhân Viên Văn Phòng

Sanh hạ
Bùi Vĩnh Khương                2007

Bùi Thị Trà My                2009

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỮU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI THỊ LONG UYỂN

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Thợ May

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               HỒ NGỌC VÂN
Con ông  :  Hồ Ngọc Ánh và bà Phan Thị Hòa

Ngày sinh  :  1967

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Tài Xế
Sanh hạ
Hồ Thị Duyên                 2007

Hồ Ngọc Đăng Khoa                 2009

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỮU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI THỊ MỘNG KIỀU

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :   Làm Nông

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               TRẦN MINH TÂN
Con ông  :  Trần Nhu và bà Phạm Thị Mai

Ngày sinh  :  1980

Nghề nghiệp   :  Thợ Hàn

Sanh hạ
Trần Thị Kiều Diễm                 2005

Trần Minh Tấn                 2008

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI HỮU NGUYÊN                                                                                            Phái 2

Thế 17 : BÙI THẬN                                                                                                             Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN PHỤNG

BÙI VŨ NGUYÊN TRỰC

Con ông  :   Bùi Văn Phụng và bà Võ Thị Thanh Nhạn

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Giáo Viên

Chỗ ở hiện nay :  Krông Pắc - Đắc Lắc

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI
Con ông  :  Nguyễn Kiên Cường và bà Đoàn Thị Dung

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Thái Bình

Nghề nghiệp   :   Buôn Bán

Sanh hạ
Bùi Thái Bích Trân                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI ĐIỆT                                                                                                             Phái 2

Thế 17 : BÙI PHƯỚC NINH                                                                                               Chi 3

Thế 18 : BÙI VĂN GIẢNG

BÙI THỊ NGỌC HIẾU

Con ông  :   Bùi Văn Giảng và bà Văn Thị Thanh

Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Tân Bình - Sài Gòn

Hôn phối                               TRẦN NHÂN KHÁNH
Nơi sinh   :  Huế

Sanh hạ
Trần Bữu Trà My                2008

Trần Nhân Khang                2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI QUANG                                                                                                        Phái 2

Thế 17 : BÙI TRƯỢNG                                                                                                       Chi 3

Thế 18 : BÙI VĂN SÁU

BÙI HOÀNG THẢO QUYÊN
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Tên thường gọi   :   Quyên

Con ông  :   Bùi Văn sáu và bà Nguyễn Thị Lành

Ngày sinh  :  1987

Nơi sinh   :  Đồng Nai

Nghề nghiệp   :  Dược Sĩ

Chỗ ở hiện nay :  Hoa Kỳ

Hôn phối                               LAM HOW
Ngày sinh  :  1982

Nơi sinh   :  Trung Quốc

Nghề nghiệp   :  Kỹ Thuật Ô Tô

Sanh hạ
Lam Bùi Evelyn                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI QUANG                                                                                                        Phái 2

Thế 17 : BÙI TRƯỢNG                                                                                                       Chi 3

Thế 18 : BÙI VĂN SÁU

BÙI THỊ THẢO VI
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Tên thường gọi   :   Vi

Con ông  :   Bùi Văn sáu và bà Nguyễn Thị Lành

Ngày sinh  :  1984

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cán Sự Y Tế

Chỗ ở hiện nay :  Hoa Kỳ
Hôn phối                               TRẦN HỮU ĐỦ
Con ông  :  Trần Hữu Lực và bà Lê Thị Dâu

Ngày sinh  :  1980

Nơi sinh   :  Huế

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Máy Tính

Sanh hạ
Trần Bui Dayna                 2012

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHUNG                                                                                                        Phái 2

Thế 17 : BÙI VĂN HẠNH                                                                                                   Chi 3

Thế 18 : BÙI THÀNH
BÙI NGUYÊN VŨ
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Con ông  :   Bùi Thành và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư viễn thông

Chỗ ở hiện nay :  Hải Châu - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ THÁI HIỀN
Con ông  :  Nguyễn Thanh Hải và bà Thái Thị Kim Yến

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Nam phước - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học ngân hàng

Sanh hạ
Bùi Nguyễn Bảo Thy                2009

Bùi Nguyễn Bảo Trân                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHUNG                                                                                                        Phái 2

Thế 17 : BÙI VĂN HẠNH                                                                                                   Chi 3

Thế 18 : BÙI THÀNH
BÙI THỊ TƯỜNG VY

Con ông  :   Bùi Thành và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày sinh  :  1979

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học sư phạm Anh văn

Chỗ ở hiện nay :  Hòa vang - Đà Nẵng

Hôn phối                               NGUYỄN VĂN AN
Con ông  :  Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị Năm

Ngày sinh  :  1978

Nơi sinh   :  Đại lộc - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Đại học

Sanh hạ
Nguyễn Văn Nhật Khương                2003

Nguyễn Nhật Bảo Kha                 2007

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                               Phái 2

Thế 17 : BÙI MAY                                                                                                              Chi 4

Thế 18 : BÙI CHIẾN

BÙI QUỐC BÌNH

Con ông  :   Bùi Chiến và bà Đinh Thị Ngà

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Sư Điện Tử

Chỗ ở hiện nay :  Thủ Đức - Sài Gòn

Hôn phối                               NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Con ông  :  Nguyễn Nghĩa và bà Đặng Thị Bính

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Thanh Hóa

Nghề nghiệp   :  Nội Trợ

Sanh hạ
Bùi Quốc Thanh Tùng                 2011

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHÌ                                                                                                               Phái 2

Thế 17 : BÙI MAY                                                                                                              Chi 4

Thế 18 : BÙI CHIẾN

BÙI THỊ LỆ HOA

Tên thường gọi   :   Hoa

Con ông  :   Bùi Chiến và bà Đinh Thị Ngà

Ngày sinh  :  1984

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Kế toán

Chỗ ở hiện nay :   Long Thành - Đồng Nai

Hôn phối                               LÊ TRUNG THIỆN
Con ông  :   Lê Trung Hợi và bà Hồ Thị Chín

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Cử Nhân - Kế Toán

Sanh hạ
Lê Trung Đạt                 2012

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                              Phái 5

Thế 17 : BÙI ĐỦ                                                                                                                  Chi 1

Thế 18 : BÙI PHƯỚC

BÙI VĂN NAM

Con ông  :   Bùi Phước và bà Trần Thị Hương

Ngày sinh  :  1983

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN
Con ông  :  Phạm Hồng Xuân và bà Nguyễn Thị Loan

Ngày sinh  :  1986

Nghề nghiệp   :  Thợ may

Sanh hạ
Bùi Phạm Ái Như                 2009

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI TAM                                                                                                              Phái 5

Thế 17 : BÙI ĐỦ                                                                                                                  Chi 1

Thế 18 : BÙI PHƯỚC

BÙI THỊ THÚY AN

Con ông  :   Bùi Phước và bà Trần Thị Hương

Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ Thuật May

Chỗ ở hiện nay :  Duy Xuyên - Quảng Nam
Hôn phối                               TRƯƠNG ĐỨC TẤN
Con ông  :  Trương Đức Ký và bà Dương Thị Dã
Ngày sinh  :  1986

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Sanh hạ
Trương Đức Tú                 2009

Trương Đức Tiến                 2012

Thế Thứ   XIX
Thế 16 : BÙI NHÃ                                                                                                              Phái 5

Thế 17 : BÙI KHANH                                                                                                         Chi 2

Thế 18 : BÙI VĂN MÃNH

BÙI THÚY MỸ

Con ông  :   Bùi Văn Mãnh và bà Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh  :  1985

Nơi sinh   :  Duy Xuyên - Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  12/12 - Văn thư

Chỗ ở hiện nay :  Quảng Nam

Hôn phối                               HUỲNH MAI SƠN
Con ông  :  Huỳnh Du và bà Nguyễn Thị Khánh

Ngày sinh  :  1981

Nơi sinh   :  Quảng Nam

Nghề nghiệp   :  Kỹ sư

Sanh hạ
Huỳnh Đăng Khoa                 2011

